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Chương 1

MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề

Thực vật họ Dầu (dipterocarpaceae) gồm 17 chi và có khoảng 680 lòai cây thân gỗ phân bố chủ yếu ở các rừng mưa nhiệt đới. Chúng cung cấp các loại gỗ có giá trị và nhựa mủ… (Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên, 2000). Rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) ở miền Đông Nam Bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và giàu có về các loại gỗ và đặc sản rừng. Nguồn tài nguyên đó có ý nghĩa to lớn về kinh tế, quốc phòng và bảo vệ môi trường sống. Những số liệu thống kê của Bộ Lâm nghiệp (1991)[4] cho biết, rừng miền Đông Nam Bộ có diện tích 547,9 ngàn ha, độ che phủ khoảng 25,9% diện tích đất tự nhiên. Hệ thực vật rừng phong phú và đa dạng, bao gồm khoảng 900 loài cây gỗ phân bố trong 77 họ [2], [13]. Những loài cây gỗ của họ Sao - Dầu đóng vai trò to lớn nhất trong sự hình thành cấu trúc các kiểu thảm thực vật rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở miền Đông Nam Bộ. Trong các kiểu thảm thực vật này, những ưu hợp cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) tham gia hình thành những quần xã thực vật rừng có trữ lượng rất cao (300 - 400 m3 gỗ/ha) [10], [11], [39]; gỗ của chúng có nhiều đặc tính cơ lý tốt, có giá trị lớn trong xây dựng và xuất khẩu, rất được ưa thích ở miền Đông Nam Bộ. Vì thế, nhiều loài cây họ Sao - Dầu đã được xếp vào danh mục những loài cây gỗ để sản xuất gỗ lớn ở Đồng Nai và miền Đông Nam Bộ [12]. Thế nhưng, cùng với sự mất rừng do khai thác và sử dụng không hợp lý, rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu cũng dần bị thu hẹp về diện tích và có nguy cơ biến mất.

Trước đây, ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai [9], [10], [11], [12], [13], [26], [27], [28], [36], [37], [39], [45], [49], nhưng số liệu chưa nhiều, tản mạn, phạm vi và đối tượng nghiên cứu còn hạn chế. Do đó, việc kế thừa những tài liệu đã có và tiếp tục đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống về đặc trưng lâm học của rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu là một việc cần thiết. Vì lý do đó, đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai” đã được đặt ra. 

1.2 Mục đích và mục tiêu nghiên cứu


Mục đích của đề tài là xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai để làm căn cứ xây dựng những biện pháp khai thác – tái sinh, nuôi dưỡng và bảo tồn những hệ sinh thái rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đông Nam Bộ. 

Để đạt được mục đích đặt ra, mục tiêu nghiên cứu là: 

· Mô tả và phân tích những đặc trưng về thành phần và kết cấu loài cây

· Mô tả và phân tích những đặc trưng về cấu trúc 

· Đánh giá tình trạng tái sinh tự nhiên dưới tán rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu.  

1.3 Phạm vi nghiên cứu

· Phạm vi nghiên cứu của đề tài là một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai. 

· Nội dung nghiên cứu chỉ tập trung vào những vấn đề có liên quan đến điều kiện hình thành, thành phần và kết cấu loài cây, cấu trúc đường kính và chiều cao, kết quả tái sinh dưới tán rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu. 

· Địa điểm nghiên cứu được chọn là Vườn Quốc Gia Cát Tiên thuộc lãnh thổ tỉnh Đồng Nai. 

· Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 05/2009 và kết thúc vào tháng 10/2009.

· Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn những quần xã thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai. 

1.4 Ý nghĩa của đề tài

Những kết quả nghiên cứu của đề tài mang lại những ý nghĩa sau đây:

(1) Về lý luận, những kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở dữ liệu để xác định điều kiện hình thành những ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao - Dầu và phân tích vai trò của cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai.

(2) Về thực tiễn, những kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ khoa học cho việc áp dụng những biện pháp bảo tồn và phát triển những ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai.

Chương 2

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1 Tình hình chung

Hệ sinh thái rừng từ trước đến nay được nhiều nhà khoa học nghiên cứu đến (Maurand, 1952, Rollet, 1952, Vidal, 1958, Schmid 1962, Thái Văn Trừng, 1978, Vũ Xuân Đề, 1985, 1989; Phùng Tửu Bôi, 1981...). Trong các công trình khoa học đó phải kể đến: “Thảm thực vật rừng trên quan điểm hệ sinh thái” (1978) của Thái Văn Trừng; “Bước đầu nghiên cứu cấu trúc rừng miền Bắc Việt Nam” (1965, 1974) của Trần Ngũ Phương;; 2 tác giả Võ Văn Chi và Trần Hợp cùng nghiên cứu và cho ra đời công trình “Cây cỏ có ích Việt Nam”, Tác giả Nguyễn Văn Trương với công trình “Cấu trúc rừng gỗ hỗn loài Việt Nam” (1974); “Cây cỏ Việt Nam” (1993) của Phạm Hoàng Hộ. Đặc biệt chú ý đến “Từ điển thực vật thông dụng” tập I, II (2004) và “Từ điển cây thuốc Việt Nam” của Võ Văn Chi...

Do giá trị của thực vật họ Sao – Dầu cao nên cũng được các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu. Các nghiên cứu trước đây chỉ nghiên cứu tổng quát, mang tính chất mô tả, sau này có nhiều công trình nghiên cứu sâu hơn. Theo Lý Văn Hội (1969) nhận xét hạt sao đen (Hopea odorata) mất sức nảy mầm sau 20 ngày. Nguyễn Hồng Quân và các tác giả khác trong báo cáo “Một số nghiên cứu thăm dò làm cơ sở cho việc điều chế rừng khộp” (1981), quả cây Dipterocapus tuberculatus tại bản Đôn (Đăk Lăk) phát tán vào cuối tháng 4, nếu gặp mưa muộn thì hạt giống của nó không thể nảy mầm. Ashton (1983) (dẫn theo sách “Thảm thực vật rừng Việt Nam trên quan điểm hệ sinh thái” của Thái Văn Trừng), cây dầu rái (Dipterocarpus alatus) mọc cụm ở ven sông, chỉ tái sinh sau những trận lụt lớn.. Lâm Xuân Sanh nghiên cứu “Vai trò của các loài cây họ sao – dầu trong sinh thái phát sinh của các hệ sinh thái rừng ở miền Nam Việt Nam” (1985) cho rằng, hạt của cây họ sao – dầu có giai đoạn ngủ kéo dài không quá 4 tuần. Các công trình khác nghiên cứu về giá trị của các loài cây gỗ “Cây gỗ kinh tế ở Việt Nam” (1993) của Trần Hợp và Nguyễn Bội Quỳnh đề cập đến giá trị của các loài cây gỗ và các loài cây trong họ Sao – Dầu, cụ thể: Chi Vên vên (Anisoptera) có 1 loài; chi Dầu (Dipterocarpus) có 12 loài; chi Sao (Hopea) có 9 loài; chi Chò chỉ (Parashorea) có 2 loài; chi Sến (Shorea) có 5 loài; chi Táu (Vatica) có 4 loài. Trần Hợp (2002) cho rằng họ Sao – Dầu ở Việt Nam có 6 chi và 45 loài đều là những cây gỗ lớn, đặc trưng cho các loại hình rừng phía Nam Việt Nam. Tác giả mô tả đặc điểm hình thái các loài cây trong các chi thuộc họ Sao – Dầu, khu phân bố và công dụng của chúng. Các loài đều có số cá thể lớn, làm thành các rừng đặc biệt cho các vùng khí hậu đất đai khắc nghiệt.

Về đặc điểm sinh thái của 4 loài cây họ Sao – Dầu: dầu cát (Dipterocarpus chartaceus), sến cát (Shorea roxburghii), chai lá cong (shorea falcata), và sao lá hình tim (Hopea cordata) đã được tác giả Nguyễn Hoàng Nghĩa nghiên cứu trong công trình “Kết quả điều tra sinh thái - di truyền bốn loài cây họ dầu trên vùng cát ven biển”.

Nghiên cứu về tái sinh, Thái Văn Trừng (1978) và Lâm Xuân Sanh (1985) cho rằng, kiểu tái sinh phổ biến của cây gỗ rừng mưa là tái sinh theo vệt hay theo lỗ trống. Lê Bá Toàn khi nghiên cứu về tái sinh của một số cây họ Sao – Dầu [39] cũng kết luận, cây con các loài cây họ Sao – Dầu tái sinh thuộc nhiều loại khác nhau trong đó cây tái sinh hạt “đời chồi” là phổ biến. “Về đặc điểm tái sinh của rừng tự nhiên” (1991), Vũ Tiến Hinh cho rằng, để xác định tính chất tái sinh liên tục hay định kỳ của các loài cây gỗ có thể dùng phương pháp đếm tuổi các thế hệ cây gỗ. Khảo sát về cấu trúc cây tái sinh của các loài cây gỗ trong quan hệ với cấu trúc rừng đã được làm sáng tỏ trong nghiên cứu “Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loại” (1984) của Nguyễn Văn Trương. 

Báo cáo tại hội thảo khoa học ngành sinh học năm 2001 tại Hà Nội về Triển vọng phục hồi hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới họ Sao Dầu ở Việt Nam, Thái Văn Trừng đã nêu 4 mô hình phục hồi rừng bằng cây họ Sao – Dầu và kết luận “hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới có thể tái sinh tái tạo được”, khác với nhận định của nhà sinh thái học Mêhicô Gomez – Pampa: “Rừng mưa nhiệt đới, một tài nguyên không thể tái sinh tái tạo được”.

Đề cập đến giá trị lâm sản ngoài gỗ của thực vật họ Sao – Dầu, Võ Văn Chi đã nghiên cứu công trình “Cây thuốc họ Sao – Dầu ở Việt Nam”, thực vật họ Sao - Dầu không những cho giá trị về gỗ mà còn cho các giá trị khác như tinh dầu, thuốc phục vụ con người.

2.2 Tổng quát về rừng cây họ sao – Dầu ở miền Đông Nam Bộ


Rừng cây họ Sao – Dầu ở miền Đông Nam Bộ thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau, nhưng cho đến nay số liệu công bố chưa nhiều. Trong cuốn “Thảm thực vật rừng Việt Nam trên quan điểm hệ sinh thái” Thái Văn Trừng tiếp tục khảo sát hệ thực vật rừng và mô tả một số ưu hợp cây họ Sao – Dầu. Khi nhận xét về tái sinh tự nhiên của dầu song nàng, Thái Văn Trừng (1978) cho rằng, ở giai đoạn tuổi non nó là cây chịu bóng cao. Dưới tán rừng có một số lượng lớn cây con dầu song nàng, nhưng phần lớn ở dạng cây mạ và cây con với chiều cao dưới 50 cm. Nghiên cứu của Lê Văn Mính (1978 - 1985) [26 - 28], ở giai đoạn chiều cao từ 10 - 20 cm dầu song nàng cần cường độ ánh sáng từ 1 – 3 ngàn lux, từ 50 – 100 cm và 100 -  400 cm cần tương ứng 10 - 15 ngàn lux và 30 - 86 ngàn lux. Khi thí nghiệm về sự nảy mầm của hạt giống cây họ Sao - Dầu, Nguyễn Văn Sở (1985)[37] nhận thấy hạt dầu song nàng nảy mầm dưới đất, thích hợp với độ sâu lấp đất từ 0,5 - 1,0 cm. Một số thử nghiệm gây trồng cây họ Sao-Dầu (dầu rái, sao đen, dầu song nàng…) theo mô hình đề xuất của P. Maurand (1952) đã được Phân Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Miền Nam tiến hành từ năm 1977 - 1985. Song cho đến nay kết quả thu nhận vẫn còn rất hạn chế [13].


Ngoài những nội dung nghiên cứu trên đây, một số tác giả đã hướng vào đánh giá thực trạng tài nguyên rừng, nghiên cứu khu hệ thực vật rừng và tài nguyên đất với mục đích quy hoạch và phục vụ định hướng phát triển kinh tế [2], [9], [10], [31].

Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu về thực vật họ Sao – Dầu như:

Báo cáo tạ hội nghị quốc tế lần thứ 3 về họ Sao – Dầu tại Indonesia (1985) của Thái Văn Trừng: Triển vọng phục hồi hệ sinh thái rừng họ Sao – Dầu bị chất độc hoá học đã huỷ diệt chiến khu D và C phía Nam Việt Nam. Một số kết quả bước đầu trong các loài cây họ Sao – Dầu ở miền Đông Nam Bộ, khả năng tái tạo rừng bằng một số loài gỗ lớn, gỗ quý cũng được báo cáo bởi Vũ Xuân Đề (1995).

Nguyễn Văn Thêm (1992) nghiên cứu tái sinh tự nhiên của Dầu song nàng ở Đồng Nai cho rằng quá trình tái sinh tự nhiên của Dầu song nàng (Dipterocarpus dyerii Pierre) trong rừng kín thường xanh và nửa rụng lá nhiệt đới ẩm mưa mùa thành công hay không chủ yếu phụ thuộc vào lỗ trống trong rừng, nếu bị che bóng chúng sinh trưởng và phát triển trong một thời gian ngắn và sẽ bị chết.

Với công trình “Sinh thái, lâm học rừng cây họ Dầu vùng Đông Nam Bộ” (1997), 2 tác giả Nguyễn Duy Chiên và Ngô An cho rằng tuỳ theo các ưu hợp thực vật khác nhau, cây con tái sinh dưới tán rừng phụ thuộc chủ yếu vào cây mẹ gieo giống.

Võ Đình Huy (2000) nghiên cứu mô hình trồng rừng hỗn giao nhiều loài cây trong đó loài cây chính và chủ đạo là Dầu rái (Dipterocapus alatus Roxb.); Sao đen (hopea odorata Roxb.) và Vên vên (Anisoptera cochinchinensis Pierre) trên hai dạng địa hình là đồi cao và vùng thấp tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên cho kết quả rừng sinh trưởng và phát triển trên vùng đồi cao tốt hơn rất nhiều so với vùng đồi thấp.

Năm 2002, Nguyễn Văn Thêm xuất bản cuốn “Sinh thái rừng” cho rằng tái sinh rừng thành công hay không phụ thuộc chủ yếu vào số lượng và chất lượng nguồn giống, điều kiện môi trường cho sự phát tán và nảy mầm của hạt giống. Hầu hết hạt giống của cây rừng mưa nảy mầm ngay sau khi rụng xuống đất ít ngày, thậm chí có một số loài nảy mầm ngay trên cây.

Hoàng Việt (2002), mỗi loài có hàm lượng và thành phần tinh dầu khác nhau, biến thiên phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của điều kiện môi trường và dựa vào hàm lượng tinh dầu có thể thành lập một khoá tra cho những loài cây họ Sao – Dầu.

Năm 2006, Phan Minh Xuân nghiên cứu một số đặc tính lâm sinh học các loài cây họ Sao Dầu trong rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới và rừng kín thường xanh nửa rụng lá ẩm nhiệt đới vùng Đông Nam Bộ kết luận: Phân bố số cây theo cấp chiều cao có dạng một đỉnh lệch trái; phân bố số cây theo cấp đường kính có dạng phân bố giảm hàm Mayer; tái sinh cây họ Sao – Dầu có dạng phân bố cụm.

2.3 Thảo luận


Ở nước ta, mặc dù những nghiên cứu về rừng cây họ Dầu ở miền Đông Nam Bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng còn rất hạn chế, nhưng vẫn có thể phân chia sơ bộ những nghiên cứu ấy thành hai nhóm. Nhóm một bao gồm những nghiên cứu về hệ thực vật rừng, đánh giá tài nguyên thực vật rừng, thổ nhưỡng và khí hậu nhằm mục đích quy hoạch và xác định phương hướng phát triển kinh tế. Nhóm hai bao gồm một số nghiên cứu về kỹ thuật tạo rừng nhân tạo (gieo ươm và trồng rừng cây họ Sao - Dầu) và tái sinh tự nhiên cây họ Sao - Dầu. Nói chung những nghiên cứu này đã đóng góp một số thông tin có giá trị ban đầu để hiểu biết về cây họ Sao - Dầu ở miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, có thể nói rằng đa số những nghiên cứu về rừng cây họ Sao - Dầu còn sơ lược, tản mạn và đôi khi thiếu phương pháp và cách thức nghiên cứu có hiệu quả. Vì thế, tác giả nhận thấy cần phải thảo luận thêm một số vấn đề sau đây:


(1) Những nghiên cứu trước đây cũng chưa làm sáng tỏ thành phần và kết cấu loài cây cũng như cấu trúc của các ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu. Do đó, đây là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. 


(2) Cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu và đánh giá chi tiết về kết quả tái sinh tự nhiên dưới tán rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu ở Đồng Nai. Vì thế, hiện nay vẫn chưa có những chỉ dẫn về phương pháp tái sinh tự nhiên những quần xã thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai. Chính vì thế, đây là vấn đề cũng cần được tiếp tục nghiên cứu.
Chương 3

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng nghiên cứu

3.1.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là những quần xã thực vật ưu thế cây họ Sao - Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai. 
3.1.2 Điều kiện tự nhiên

3.1.2.1  Toạ độ địa lý

Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm ở phía Nam Việt Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km theo quốc lộ 20 về hướng Đà Lạt. Nằm trên địa phận các huyện Bảo Lâm, Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

Tọa độ địa lý:
11020’50” đến 11050’20” độ vĩ Bắc




107009’05” đến 107035’20” độ kinh Đông.

Phạm vi ranh giới:

· Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bình Phước.

· Phía Nam giáp Công ty Lâm nghiệp La Ngà (Đồng Nai)

· Phía Đông có ranh giới là Sông Đồng Nai.

· Phía Tây giáp Lâm trường Vĩnh An (Đồng Nai).

3.1.2.2  Diện tích

Theo quyết định 173/2003/QĐ-Ttg ngày 19/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, diện tích Vườn Quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích là: 71.920 ha vùng lõi và 183.475 ha vùng đệm.

Trong đó:


- Khu vực Cát Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng, diện tích: 27.850 ha vùng lõi và 64.275 ha vùng đệm.


- Khu vực Nam Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai, diện tích: 39.627 ha vùng lõi và 63.700 ha vùng đệm.

- Khu vực Tây Cát Tiên thuộc tỉnh Bình Phước, diện tích: 4.443 ha vùng lõi và 47.600 ha vùng đệm.

3.1.2.3 Địa hình - Địa chất

3.1.2.3.1 - Địa hình

Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trong vùng địa hình chuyển tiếp từ cao nguyên cực Nam trung bộ đến đồng bằng Nam bộ, bao gồm các kiểu địa hình đặc trưng của phần cuối dãy Trường sơn và địa hình vùng Đông Nam bộ, có 5 kiểu địa hình chính: 

- Núi cao, sườn dốc: Chủ yếu ở phía Bắc Vườn. Độ cao từ 200 – 600 m so với mực nước Biển. Độ dốc từ 15 – 300. Địa hình là các dạng sườn dốc, phân bố giữa thung lũng sông, suối và dạng đỉnh bằng phẳng. Mức độ chia cắt phức tạp và cũng là đầu nguồn của các suối nhỏ chảy ra sông Đồng Nai.

- Núi trung bình, sườn ít dốc: ở phía Tây Nam Vườn. Độ cao từ 200 – 300 m so với mực nước Biển. Độ dốc từ 15 – 200, độ chia cắt cao. Đây là vùng thượng nguồn của nhiều con suối lớn chảy ra sông Đồng Nai.

- Đồi thấp, bằng phẳng: ở Phía Đông Nam Vườn. Độ cao từ 130 – 150 m so với mực nước Biển. Độ dốc từ 5 – 70, độ chia cắt ít.

- Bậc thềm Sông Đồng Nai và dạng đồi bát úp tiếp giáp đầm hồ. Độ cao trung bình khoảng 130 m so với mực nước Biển. Chạy dọc theo sông Đồng Nai và vùng ven sông Đồng Nai phía Tây Bắc Vườn từ khu vực giáp ranh Bình Phước - Đồng Nai đến Tà Lài, bề rộng khoảng 1000 mét.

- Thềm Suối xen kẽ với các Bàu nước, có độ cao trung bình thấp hơn 130 m so với mực nước Biển.

Vườn Quốc gia Cát Tiên thấp từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, độ cao so với mặt nước Biển cao nhất là 626 m ở Lộc Bắc và thấp nhất là 115 m ở khu vực Núi Tượng.

3.1.2.3.2  Địa chất

Từ nền địa chất với 3 cấu tạo chính là: Trầm tích, Bazal và sa phiến thạch đã phát triển thành 4 loại đất chính của Vườn Quốc gia Cát Tiên như sau:

- Đất phát triển trên đá Bazal: Loại đất này có diện tích lớn nhất và phân bố chủ yếu ở khu phía Nam của Vườn, là một loại đất giàu chất dinh dưỡng phân hủy cho loại đất tốt, sâu, dày, màu đỏ hoặc nâu đỏ và nâu đen có nhiều đá Tubf núi lửa lộ đầu chưa bị phong hoá hết. ở trên đất này, rừng phát triển tốt, có nhiều loài cây gỗ quý và khả năng phục hồi của rừng cũng nhanh.

- Đất phát triển trên đá cát (đá phiến thạch): Chiếm diện tích lớn thứ hai của Vườn phân bố chủ yếu ở khu Cát Lộc. Một số tài liệu gọi đất này là đất xám bạc màu trên đá axít hoặc đá cát. Về độ phì của đất này kém, đất phát triển trên đá Bazal. Nhưng do rừng chưa bị tàn phá nên nói chung đất vẫn còn tốt.

- Đất phát triển trên đá sét: Có diện tích không lớn lắm, tập trung chủ yếu ở phía Nam, xen kẽ các vạt đất Bazal. Loại đất này tuy có độ phì khá, nhưng nhược điểm là thành phần cơ giới nặng, nên khi mất rừng thì đất dễ bị thoái hoá một cách nhanh chóng.

- Đất phát triển trên phù sa cổ: Gồm các loại đất được bồi tụ ven Suối, ven Sông, cũng chiếm một diện tích không nhỏ ở phía Bắc và phía Đông Nam Vườn. Thường phân bố trên các dạng địa hình khá bằng phẳng và những vùng trũng bị ngập nước vào mùa mưa. Loại đất này tuy xấu, nghèo chất dinh dưỡng nhưng thường có mực nước ngầm nông nên khá thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây rừng trong mùa khô.

 3.1.2.4 Khí hậu

VQG Cát Tiên nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, hoạt động xen kẽ giữa gió mùa Tây Nam từ tháng 4 đến tháng 11 và gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.

Trong năm có 2 mùa mưa và mùa khô rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Do VQG Cát Tiên nằm trên 2 vùng địa hình khác nhau, vùng núi và vùng đồi có độ cao tuyệt đối khác nhau, nên về khí hậu của 2 vùng cũng khác nhau khá rõ rệt. Với số liệu ghi nhận được ở 2 trạm khí tượng: Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng (vùng Cát Lộc) và trạm khí tượng Tà Lài của tỉnh Đồng Nai (vùng Cát Tiên) thì các thông số về khí hậu của 2 khu vực là:

Bảng 3.1.  Tổng quan đặc điểm khí hậu Vườn Quốc gia Cát Tiên

	TT
	Yếu tố khí hậu
	Vùng Cát Lộc
	Vùng Cát Tiên

	1
	Nhiệt độ bình quân năm (oC)
	21,7
	26,5

	2
	Nhiệt độ trung bình cao nhất (oC)
	23 (tháng 6)
	28,6 (tháng 6)

	3
	Nhiệt độ trung bình thấp nhất (oC)
	21,1 (tháng 12)
	20,5 (tháng 1)

	4
	Lượng mưa trung bình hằng năm (mm)
	2675
	2175

	5
	Lượng mưa trung bình tháng cao nhất (mm)
	494,8 (tháng 9)
	368 (tháng 9)

	6
	Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất (mm)
	23,8 (tháng 2)
	11 (tháng 2)

	7
	Số ngày mưa trung bình hằng năm (ngày)
	182
	145

	8
	Độ ẩm trung bình hằng năm (%)
	87
	82

	9
	Thời gian mưa TB trong mùa mưa (tháng)
	10 (tháng 3-12)
	8 (tháng 4-11)

	10
	Lượng mưa mùa mưa/ Lượng mưa hằng năm (%)
	97,4
	88,3


Với các thông số khí hậu nói trên ta thấy ở khu phía Bắc có nhiệt độ trung bình năm thấp. Lượng mưa bình quân năm và độ ẩm tương đối bình quân năm cao hơn ở khu phía Nam và Tây Vườn.

3.1.2.5 Thuỷ văn

VQG Cát Tiên có một hệ thống Sông, Suối, Đầm, Bàu rất phong phú và đa dạng. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ tỉnh Lâm Đồng, chảy qua VQG Cát Tiên với chiều dài khoảng hơn 90 km, làm thành ranh giới tự nhiên bao bọc 1/3 chu vi của Vườn về phía Bắc, Tây và phía Đông. Sông rộng trung bình khoảng 100 m, lưu lượng nước bình quân khoảng 405 m3/giây. Mực nước cao nhất 8,03 m, mực nước trung bình 5 m, mùa kiệt 2 – 3 m.

Trong VQG Cát Tiên có nhiều hệ suối lớn như:

· Suối Đaleh, ĐaR’soui, Đa M’Bri khu vực Lộc Bắc.

· Suối Đa Dim bo, Đa thai, Đa Ce Nac, Đa Nhor khu vực Cát Lộc.

· Suối Đa Louha, Đa Bitt, Đa Bao, Đa Tapoh, Đa Sameth khu vực Nam Cát Tiên.

Hầu hết các hệ Suối này đều chảy ra Sông Đồng Nai. Toàn bộ diện tích của VQG Cát Tiên là lưu vực trực tiếp của hồ Thuỷ điện Trị An, phần phía Nam của Vườn là khu vực tiếp giáp hồ.

VQG Cát Tiên có nhiều Đầm, Hồ và Bàu nước với diện tích khá lớn như: Bàu Sấu, Bàu Chim, Bàu Cá, Bàu Thái Bình Dương, Bàu rau Muống, Đập Tà Lài (khu vực Nam Cát Tiên). Bàu Khoáng, Đập Vàm  Hô, Hồ Đắk Lô (khu vực Cát Lộc)

Quanh các Đầm, Bàu và suối lớn thường xuyên ẩm ướt và ngập nước vào mùa mưa nên có nhiều cây bụi, cây cỏ, song, mây tre, lồ ô và giây leo phát triển mạnh, hình thành nhiều thảm thực vật ngập nước phong phú và da dạng.

Các vùng đất ngập nước là sinh cảnh quan trọng của các loài động thực vật thuỷ sinh, các loài chim nước… ngoài ra nó còn có tác dụng duy trì nguồn nước ngầm, lọc nước, giữ các dưỡng chất, ổn định các điều kiện khí hậu địa phương nhất là lượng mưa và nhiệt độ. Là địa điểm lý tưởng để nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, giải trí, nghỉ dưỡng cho du khách trong và ngoài nước. 

Chế độ thủy văn ở VQG Cát Tiên có vai trò rất quan trọng cho việc điều tiết và cung cấp nguồn nước cho hồ Thuỷ điện Trị An và các cộng đồng dân cư sinh sống và sản xuất Nông nghiệp.

3.1.3 Tình hình dân sinh kinh tế

Vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên có 36 xã, thị trấn của 8 huyện, thuộc 4 tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng và Đắk Lắc với khoảng 17 vạn người đang cư trú và sinh sống.

Tình hình dân sinh kinh tế của các địa phương vùng đệm có ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Vườn. Các nhu cầu về Lâm sản, nhu cầu về đất sản xuất, tập quán sống dựa vào tài nguyên rừng, vấn đề di dân tự do, tốc độ gia tăng dân số và những hậu qủa của thiên tai như hạn hán, lũ lụt…đã dẫn đến các hình thức vi phạm như phá rừng làm rẫy, săn bắn, bẫy chim, thú, khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng.


Trong những năm gần đây tình hình vi phạm có giảm, nhưng ở khu vực Cát Lộc (Lâm Đồng), Đa Bông Cua (Bình Phước) vẫn còn nhiều hiện tượng vi phạm về các quy định quản lý bảo vệ rừng, do hai khu vực này mới sát nhập vào Vườn, điều kiện dân sinh, kinh tế của người dân còn khó khăn, hơn nữa trong khu vực chủ yếu là đồng bào dân tộc và những cụm dân cư di dân tự do từ miền Bắc vào, nên công việc giữ rừng cũng rất phức tạp.

Hiện tại, trong VQG Cát Tiên có 9 cụm dân cư sinh sống:

- Khu vực Cát Lộc tỉnh Lâm Đồng:

+ Xã Phước Cát II: Có 3 cụm dân cư, sống dọc theo Sông Đồng Nai có khoảng 80 hộ, trong đó có 28 hộ là dân tộc S’Tiêng và 12 hộ là dân tộc Châu Mạ.

+ Xã Tiên Hoàng: Có 2 cụm dân cư, khoảng 230 hộ chủ yếu là dân tộc Châu Mạ, chỉ có 2 hộ dân tộc Tày đang sinh sống, đây là khu vực định canh, định cư cho đồng bào dân tộc do tỉnh Lâm Đồng quy hoạch và xây dựng.

+ Xã Gia Viễn: Một cụm dân cư 12 hộ đồng bào dân tộc Châu Mạ.

Những nhóm người đồng bào dân tộc này đã sống dọc theo 2 bên bờ sông Đồng Nai từ Tà Lài, Tân Phú tỉnh Đồng Nai lên đến các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng qua nhiều thế hệ và đều là các chi thuộc dân tộc Khmer.

- Khu vực Tây Cát Tiên tỉnh Bình Phước: Có một cụm dân cư gồm 232 hộ đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao di cư tự do vào VQG Cát Tiên vào những năm 1990 – 1991.

- Khu vực Nam Cát Tiên tỉnh Đồng Nai: 

+ Khu định canh, định cư Tà Lài: Hiện có 292 hộ là đồng bào dân tộc S’Tiêng và Châu Mạ. Đây là khu định canh, định cư do tỉnh Đồng Nai quy hoạch và xây dựng năm 1977 để ổn định đời sống của đồng bào dân tộc.

+ Khu vực Đắk Lua: Có 38 hộ gia đình là quân nhân ở lại làm kinh tế sau hoà bình.

Một điểm chung là hầu hết các cộng đồng dân cư đang sống trong Vườn, sinh sống chủ yếu dựa vào các sản phẩm Nông nghiệp. Vào những thời vụ nông nhàn hoặc mất mùa, họ thường vào rừng khai thác Lâm sản, săn bắt, bẫy chim, thú rừng… đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng Kiểm Lâm bảo vệ. Đối với các cụm dân cư này, trong thời gian tới VQG Cát Tiên sẽ cùng với chính quyền địa phương nghiên cứu, sắp xếp để đảm bảo công tác quản lý rừng được thuận lợi.

3.2 Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu bao gồm những vấn đề sau đây:

3.2.1 Đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật

3.2.2 Cấu trúc của ba trạng thái rừng IIIA3, IIIA2 và IIIB

3.2.3 Đặc điểm tái sinh tự nhiên trong ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao - Dầu 

3.2.4 Một số đề xuất 

3.3 Phương pháp nghiên cứu

3.3.1 Cơ sở phương pháp luận


Cơ sở khoa học của phương pháp luận là dựa trên những quan niệm sau đây: 

(a) Rừng là một hệ sinh thái; trong đó quần thụ = f(khí hậu, địa hình - đất, sinh vật, con người). Vì thế, sự hình thành và phát triển, kết cấu và cấu trúc rừng phải được xem xét trong quan hệ với những yếu tố môi trường.

(b) Tái sinh tự nhiên của rừng luôn bị kiểm soát bởi rất nhiều yếu tố; do đó những đặc trưng về tái sinh tự nhiên của rừng phải được xem xét và đánh giá trong quan hệ với kết cấu và cấu trúc quần thụ.

(c) Một phương thức bảo tồn và phát triển rừng hợp lý phải cân nhắc đầy đủ những quy luật sống của rừng – đó là quy luật tái sinh, sinh trưởng và phát triển, diễn thế và cấu trúc rừng…Vì thế, những biện pháp bảo tồn và phát triển rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu phải dựa trên không chỉ đặc trưng kết cấu và cấu trúc rừng, mà còn cả tình trạng tái sinh rừng.

3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu

3.3.2.1 Thu thập dữ liệu về đặc trưng của những ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao - Dầu
(a) Trước hết, thông qua điều tra phân chia sơ bộ quần xã thực vật rừng thành những ưu hợp thực vật khác nhau. Ưu hợp thực vật được nhận biết theo chỉ dẫn của GS.TS. Thái Văn Trừng (1978)[44]. Việc phân chia những ưu hợp thực vật là tạo thuận lợi cho việc xác định chính xác đối tương nghiên cứu. 

(b) Kế đến, chọn những ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao - Dầu để bố trí các ô đo đếm. Kích thước ô tiêu chuẩn là 2.000 m2. Những ô tiêu chuẩn này được bố trí điển hình trong những các quần xã (ưu hợp) ưu thế cây họ Sao - Dầu từ cao đến thấp. Số lượng mẫu phân bố vào mỗi ưu hợp thực vật là 3 ô tiêu chuẩn, tổng số 15 ô tiêu chuẩn. Trong mỗi ô tiêu chuẩn, thực hiện đo đếm những chỉ tiêu sau đây: 


- Thành phần loài cây gỗ lớn có D1.3 ( 5 cm và sắp xếp theo chi và họ.


- Đường kính thân cây tại vị trí 1,3 m (D1,3, cm). Chỉ tiêu này được đo hai chiều vuông góc và lấy gía trị trung bình, độ chính xác là 0,5 cm.


- Chiều cao thân cây, bao gồm chiều cao toàn thân - kí hiệu HVN (m) và chiều cao dưới cành lớn nhất còn sống (HDC, m). Tất cả được đo bằng thước đo cao Blumme-Leise với độ chính xác 0,5 m.


- Mô tả cấu trúc tầng thứ (phân bố loài cây theo tầng hay lớp chiều cao) và xác định độ tàn che của rừng. Hai chỉ tiêu này được xác định bằng cách vẽ trắc đồ rừng theo chỉ dẫn của Davis và Richards (1934)[44]. Mỗi ưu hợp vẽ một trắc đồ điển hình. Dải vẽ có chiều dài 30 mét, rộng 10 mét. Vị trí trắc đồ được đặt ở nơi có những đặc trưng điển hình cho ô tiêu chuẩn.

3.3.2.2 Thu thập tái sinh rừng


Cây tái sinh dưới tán rừng trong ô tiêu chuẩn 2.000 m2 được đo đếm bằng những ô dạng bản 2 x 2 m (4 m2). Mỗi ô tiêu chuẩn đo đạc 30 ô dạng bản theo cách bố trí cơ giới cách đều. Cây tái sinh được thống kê theo loài, bắt đầu từ H = 5 cm đến H ≤ 4 m. 

Nội dung đo đếm được tiến hành như sau:

Trước hết, thực hiện phân chia mỗi ô tiêu chuẩn 2.000 m2 thành các dải, mỗi dải rộng 2 m. Trên mỗi dải lại chia thành các phân đoạn, mỗi phân đoạn cách nhau 2 m. Như vậy, mỗi ô tiêu chuẩn có tất cả 500 ô. Các ô dạng bản được đo đếm tái sinh  của các loài cây gỗ theo hai cách sau đây:


Từ 500 ô dạng bản, chọn ra 30 ô theo phương pháp cơ giới cách đều, nghĩa là  trên mỗi dải cứ cách 16 ô lại đo 1 ô. Trong các ô dạng bản này, trước hết thống kê tên loài cây và mật độ của mỗi loài cây tái sinh. Kế đến đo đạc chiều cao thân cây bằng cây sào với độ chính xác đến 0,1 m. Chất lượng cây tái sinh phân thành khỏe, yếu. Cây khỏe là cây sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu hại hay hai thân, tán lá tròn đều, cân đối, xanh tốt. Cây yếu là cây bị sâu hại, gãy ngọn, hai thân, tán lá lệch dạng cờ hoặc cây đã chết (bị đào thải). 

3.3.2.3  Thu thập những số liệu khác

Những số liệu khác cần thu thập bao gồm số liệu về khí hậu - thủy văn, đất và những hoạt động lâm sinh. Cách thức thu thập được thực hiện theo những chỉ dẫn thông thường trong lâm học. Tất cả số liệu thu thập trên ô tiêu chuẩn được ghi vào bảng ngoại nghiệp.
3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu

Trình tự xử lý số liệu như sau:

3.3.3.1 Tính những đặc trưng lâm học của các ưu hợp ưu thế cây họ Sao - Dầu. 

Trước hết, tập hợp những số liệu điều tra về kết cấu các quần thụ ưu thế cây họ Sao - Dầu.

Kế đến, tính những đặc trưng thống kê mô tả (trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất, sai tiêu chuẩn, phạm vi biến động, hệ số biến động…) cho những nhân tố điều tra như mật độ, tiết diện ngang thân cây, trữ lượng gỗ, tổ thành hay độ ưu thế của loài…Độ ưu thế của loài được tính trung bình từ ba tham số: mật độ, tiết diện ngang và trữ lượng thân cây. 

Tiếp đến, tập hợp và sắp xếp thành bảng và biểu đồ để thuyết minh đặc trưng của từng ưu hợp. Sau đó dựa vào số liệu tổng hợp để phân tích những đặc trưng sau đây:

+ Điều kiện phát sinh các ưu hợp thực vật như dạng địa hình và đất.

+ Thành phần loài cây. Chỉ tiêu này bao gồm số loài phân bố theo họ; những loài cây gỗ lớn, gỗ quý; những loài cây thuộc họ Sao - Dầu; những loài cây khác...

+ Vai trò của các loài trong sự hình thành quần xã, đặc biệt là cây họ Sao - Dầu. Vai trò của loài được đánh giá thông qua độ ưu thế trung bình của nó.

+ Phân tích kết cấu ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu được phân chia thành các bộ phận sau:

(1) Mật độ quần thụ: Chỉ tiêu này được chia thành 3 nhóm nhỏ: (1.1) Tổng số quần thể (cây/ha); (1.2) mật độ của nhóm loài mục đích (cây/ha), chỉ tiêu này lại được phân ra (a) mật độ của cây họ Sao – Dầu (cây/ha) và (b) mật độ của nhóm loài khác và (1.3) mật độ của nhóm loài tạp (cây/ha).

(2) Trữ lượng quần thụ (m3/ha)

(3) Tiết diện ngang quần thụ (m2/ha)

(4) Độ ưu thế của các loài họ Sao – Dầu (%). Chỉ tiêu này được tính bình quân từ 3 chỉ tiêu là số cây, tiết diện ngang và trữ lượng gỗ của loài so với chỉ tiêu tương ứng của quần thụ.

Dựa vào độ ưu thế của cây họ Sao - Dầu, thực hiện phân chia các ưu hợp thành ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao - Dầu – đó là nhóm quần xã ưu thế cao cây họ Sao - Dầu, nhóm quần xã ưu thế trung bình cây họ Sao - Dầu và nhóm quần xã ưu thế thấp cây họ Sao - Dầu. Kết cấu của ba nhóm quần xã được tập hợp thành bảng.

3.3.3.2 Tính toán cấu trúc của những ưu hợp ưu thế cây họ Sao - Dầu

Nội dung này chỉ giới hạn ở việc xem xét những đặc trưng phân bố đường kính thân cây (N – D1.3) và phân bố chiều cao thân cây (N - H). Trình tự tính toán như sau:

+ Trước hết, tập hợp số liệu D1.3 (cm) và H (m) của những cây trong các ô tiêu chuẩn 2.000 m2 đại diện cho ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao-Dầu.

+ Kế đến, tính những đặc trưng thống kê mô tả phân bố N - D1.3 và N - H. Những thống kê mô tả cần tính toán bao gồm giá trị trung bình (Xbq) và khoảng tin cậy 95%, mốt (M0), trung vị (Me), phương sai (S2), sai tiêu chuẩn (Sx), sai số chuẩn (Se), giá trị lớn nhất (Max) và nhỏ nhất (Min), độ lệch (Sk), độ nhọn (Ku), hệ số biến động (V%) và các phân vị (Percentiles).

+ Tiếp đến, những phân bố thực nghiệm (N – D1.3, N – H) được làm phù hợp với những phân bố lý thuyết. Những dạng phân bố lý thuyết được chọn lựa trên cơ sở biểu đồ phân bố thực nghiêm và lý thuyết về các kiểu phân bố N - D1.3 và N - H của rừng hỗn loài khác tuổi. Theo đó, số liệu thực nghiệm được làm phù hợp với 3 dạng phân bố lý thuyết thường gặp – đó là phân bố Mayer, phân bố khoảng cách và phân bố Weibull. Sự phù hợp của số liệu thực nghiệm với những phân bố lý thuyết được đánh giá theo kiểm định Chi-square ((2). Khi làm phù hợp số liệu thực nghiệm với các phân bố lý thuyết, thì cự ly mỗi cấp và số cấp được quy định tùy theo quần xã. Đối với D1.3 (cm), cư ly mỗi cấp thay đổi từ 4,0 cm đến 8,0 cm, còn số cấp nằm trong giới hạn từ 6 – 12 cấp. Đối với H (m), cự ly mỗi cấp thay đổi từ 2,0 m đến 2,5 m, số cấp nằm trong giới hạn từ 6 – 12 cấp.

+ Tiếp theo, từ những phân bố phù hợp chọn ra một dạng phân bố phù hợp nhất với số liệu thực nghiệm dựa theo tiêu chuẩn “Tổng sai lệch bình phương nhỏ nhất”, nghĩa là Min Σ(Flt-Ftn)2, với Ftn và Flt tương ứng là trị số thực nghiệm và trị số lý thuyết. Phân bố phù hợp nhất với số liệu thực nghiệm được sử dụng để tính tần suất (Px), tần suất dồn hay tích lũy (Fx), tần số lý tuyết (Flt), tần số dồn hay tích lũy (Ftl), tỷ lệ dồn (%), tần số cây phân bố trong cấp (D1.3, H) bình quân, tần số cây nằm trong khoảng Xbq ± Sx và Xbq ± 2*Sx…

+ Cuối cùng, tập hợp kết quả thành bảng và biểu đồ để phân tích và so sánh sự khác biệt giữa các đặc trưng phân bố tùy theo quần xã ưu thế cây họ Sao - Dầu.

3.3.3.3. Tính toán tái sinh rừng


Trước hết, tập hợp những ô dạng bản theo từng ưu hợp thực vật. 


Kế đến, trong mỗi ưu hợp thực vật tính những chỉ tiêu sau đây:

+ Mật độ cây tái sinh. Chỉ tiêu này được tính bằng cách nhân số cây tái sinh trên 1 ô dạng bản (mỗi ô 4 m2) với hệ số 250 (= 10.000 m2/4 m2). Sau đó, tính các thống kê mô tả như giá trị trung bình, phương sai, sai tiêu chuẩn, hệ số biến động…


+ Phân chia cây tái sinh theo nhóm loài. Cây tái sinh được phân loại theo hai nhóm loài – đó là nhóm cây mục đích và những loài khác. Nhóm loài cây mục đích được quy ước là những loài cho gỗ lớn như cây họ Dầu (Sao đen, Vên vên, Dầu rái ...), Bằng lăng, Bình linh, Trường, Gụ bông lau... Mục đích là xem xét khả năng khôi phục thế hệ mới của cây họ Sao - Dầu và các loài dưới tán rừng; đánh giá vai trò của cây họ Sao - Dầu trong kết cấu rừng hiện tại và tương lai khi rừng lâm vào tình trạng bị khai thác.


+ Phân loại chất lượng cây tái sinh theo nguồn gốc hạt, chồi và sinh lực (khỏe, yếu).


+ Phân chia cây tái sinh theo cấp chiều cao (N - H); trong đó chỉ rõ số lượng cây tái sinh của cây họ Sao - Dầu trong mỗi cấp chiều cao. Chỉ tiêu này được phân chia theo cấp, mỗi cấp 50 – 100 cm. Sau đó tập hợp thành bảng.


Sau đó, từ số liệu tính toán phân tích tình hình tái sinh rừng như sau:


+ Số loài cây tái sinh dưới tán rừng.


+ Những loài cây họ Sao - Dầu tái sinh dưới tán rừng và vai trò của chúng.


+ Mật độ tái sinh, chất lượng và phân bố cây theo cấp chiều cao.


+ So sánh tình trạng tái sinh theo những ưu hợp thực vật.


+ Đánh giá chung về kết quả tái sinh rừng…

Tất cả những cách thức tính toán ở mục 3.3.3 được thực hiện theo chỉ dẫn của Vũ Tiến Hinh và cộng sự (1992; 2003)[14]; Nguyễn Văn Trương (1984)[37]; Thái Văn Trừng (1978)[44]; Nguyễn Hải Tuất (1982)[40], [41], [42]; Nguyễn Văn Thêm (1992)[46], [48] và các tài liệu tham khảo số [51, [52], [53]. Công cụ tính toán là phần mềm thống kê Excel, SPSS 10.0 và Statgraphics Plus Version 3.0 & 5.1.

Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật 

4.1.1 Ưu hợp Bằng lăng nước – Chiêu liêu nghệ - Mắt cáo - Chò chai…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.1. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.1. Ưu hợp Bằng lăng nước, Chiêu liêu nghệ, Mắt cáo, Chò chai…

 (Ô tiêu chuẩn 1 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng nước
	5
	1,93
	26,64
	5,3
	23
	31
	19,8

	2
	Chiêu liêu nghệ
	12
	0,80
	7,05
	12,8
	9,6
	8,2
	10,2

	3
	Mắt cáo
	8
	0,48
	3,34
	8,5
	5,7
	3,9
	6

	4
	Chò chai
	1
	0,58
	8,13
	1,1
	6,9
	9,5
	5,8

	5
	Bảy thừa thorel
	7
	0,43
	3,50
	7,4
	5,1
	4,1
	5,6

	6
	Cà na trắng
	6
	0,41
	4,01
	6,4
	4,9
	4,7
	5,3

	
	Cộng 6 loài ưu thế
	39
	4,62
	52,66
	41,5
	55,2
	61,4
	52,7

	30
	24 loài khác
	55
	3,74
	33,20
	58,7
	44,8
	38,6
	47,1

	 
	Tổng
	94
	8,36
	85,87
	100
	100
	100
	100


+ Ưu hợp này bao gồm 30 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng nước, Chiêu liêu nghệ, Mắt cáo, Chò chai, Bảy thừa thorel và Cà na trắng. 

+ Mật độ quần thụ là 470 cây/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 195 cá thể hay 41,5%, còn lại 24 loài khác chỉ có 275 cá thể hay 58,7%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 41,81 m2/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 23,10 m2/ha hay 55,2%, còn lại 24 loài khác tương ứng là 18,71 m2/ha hay 44,8%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 429,33 m3/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 263,32 m3/ha hay 61,4%, còn lại 24 loài khác tương ứng là 166,0 m3/ha hay 38,6%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 6 loài (Bằng lăng nước, Chiêu liêu nghệ, Mắt cáo, Chò chai, Bảy thừa thorel và Cà na trắng) là 52,7%; trong đó riêng Bằng lăng nước đóng góp 19,8% với trữ lượng 133,2 m3/ha. 

4.1.2 Ưu hợp Cóc rừng – Vên vên – Cẩm lai – Trau tráu…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.2. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.2. Ưu hợp Cóc rừng, Vên vên, Cẩm lai, Trau tráu…

(Ô tiêu chuẩn 2 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Cóc rừng
	8
	1,03
	9,80
	9
	18,6
	20,5
	16,1

	2
	Vên vên
	9
	0,63
	5,20
	10,1
	11,4
	10,9
	10,8

	3
	Cẩm lai
	2
	0,53
	6,24
	2,2
	9,5
	13,1
	8,3

	4
	Trau tráu
	6
	0,32
	2,56
	6,7
	5,8
	5,4
	6

	5
	Trường lá nhỏ
	9
	0,19
	1,40
	10,1
	3,4
	2,9
	5,5

	6
	Bằng lăng nước
	2
	0,33
	3,59
	2,2
	5,9
	7,5
	5,2

	
	Cộng 6 loài ưu thế
	36
	3,02
	28,78
	40,3
	54,6
	60,3
	51,9

	27
	21 loài khác
	53
	2,51
	18,94
	59,2
	45,2
	39,9
	48,3

	 
	Tổng
	89
	5,53
	47,72
	100
	100
	100
	100


+ Ưu hợp này bao gồm 27 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Cóc rừng, Vên vên, Cẩm lai, Trau tráu, Trường trái nhỏ, Bằng lăng nước. 

+ Mật độ quần thụ là 445 cây/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 180 cá thể hay 40,3%, còn lại 21 loài khác chỉ có 265 cá thể hay 59,2%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 27,65 m2/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 15,11 m2/ha hay 54,6%, còn lại 21 loài khác tương ứng là 12,54 m2/ha hay 45,2%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 238,6 m3/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 143,91 m3/ha hay 60,3%, còn lại 21 loài khác tương ứng là 94,68 m3/ha hay 39,9%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 6 loài (Cóc rừng, Vên vên, Cẩm lai, Trau tráu, Trường trái nhỏ, Bằng lăng nước) là 51,9%; trong đó riêng Cóc rừng đóng góp 16,1% với trữ lượng 49 m3/ha. 
4.1.3 Ưu hợp Bằng lăng nước – Bằng lăng ổi – Bằng lăng xoan…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.3. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.3. Ưu hợp Bằng lăng nước, Bằng lăng ổi, Bằng lăng xoan…

 (Ô tiêu chuẩn 3 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng nước
	15
	3,56
	34,05
	13,5
	36,7
	39,6
	29,9

	2
	Bằng lăng ổi
	11
	2,21
	19,88
	9,9
	22,8
	23,1
	18,6

	3
	Bằng lăng xoan
	5
	0,81
	7,99
	4,5
	8,3
	9,3
	7,4

	4
	Gõ mật
	2
	0,83
	7,84
	1,8
	8,5
	9,1
	6,5

	5
	Thị núi
	12
	0,30
	1,94
	10,8
	3
	2,2
	5,4

	
	Cộng 5 loài ưu thế
	45
	7,70
	71,69
	40,5
	79,3
	83,3
	67,7

	25
	20 loài khác
	66
	2,01
	14,39
	59,5
	20,7
	16,7
	32,3

	 
	Tổng
	111
	9,71
	86,08
	100
	100
	100
	100


+ Ưu hợp này bao gồm 25 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng nước, Bằng lăng ổi, Bằng lăng xoan, Gõ mật, Thị núi. 

+ Mật độ quần thụ là 555 cây/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 225 cá thể hay 40,5%, còn lại 20 loài khác chỉ có 330 cá thể hay 59,5%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 48,55 m2/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 38,5 m2/ha hay 79,3%, còn lại 20 loài khác tương ứng là 10,04 m2/ha hay 20,7%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 430,4 m3/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 358,4 m3/ha hay 83,3%, còn lại 20 loài khác tương ứng là 71,95 m3/ha hay 16,7%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 5 loài (Bằng lăng nước, Bằng lăng ổi, Bằng lăng xoan, Gõ mật, Thị núi) là 67,7%; trong đó riêng Bằng lăng nước đóng góp 29,9% với trữ lượng 170,25 m3/ha. 
4.1.4 Ưu hợp Bằng lăng – Săng mây – Sp – Trâm – Thung – Bình linh…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.4. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.4. Ưu hợp Bằng lăng, Săng mây, Sp, Trâm, Thung, Bình linh

(Ô tiêu chuẩn 4 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng
	8
	0,58
	6,55
	9,1
	32,1
	38,8
	26,7

	2
	Săng mây
	9
	0,18
	1,62
	10,2
	10
	9,6
	9,9

	3
	Sp
	7
	0,14
	1,42
	8
	7,5
	8,4
	8

	4
	Trâm
	8
	0,09
	0,52
	9,1
	4,9
	3,1
	5,7

	5
	Thung
	2
	0,11
	1,30
	2,3
	6
	7,7
	5,3

	6
	Bình linh
	6
	0,08
	0,66
	6,8
	4,4
	3,9
	5

	
	Cộng 6 loài ưu thế
	40
	1,17
	12,07
	45,5
	64,9
	71,5
	60,6

	27
	21 loài khác
	48
	0,63
	4,81
	54,5
	35,1
	28,5
	39,4

	 
	Tổng
	88
	1,81
	16,88
	100
	100
	100
	100


+ Ưu hợp này bao gồm 27 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng, Săng mây, Sp, Trâm, Thung, Bình linh.

+ Mật độ quần thụ là 440 cây/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 200 cá thể hay 45,5%, còn lại 21 loài khác chỉ có 240 cá thể hay 54,5%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 9,03 m2/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 5,86 m2/ha hay 64,9%, còn lại 21 loài khác tương ứng là 3,17 m2/ha hay 35,1%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 84,4 m3/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 60,35 m3/ha hay 71,5%, còn lại 21 loài khác tương ứng là 24,05 m3/ha hay 28,5%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 6 loài (Bằng lăng, Săng mây, Sp, Trâm, Thung, Bình linh) là 60,6%; trong đó riêng Bằng lăng đóng góp 26,7% với trữ lượng 32,75 m3/ha. 

4.1.5 Ưu hợp Dầu rái – Săng mây – Bình linh – Sao đen…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.5. Từ đó cho thấy:

+ Ưu hợp này bao gồm 39 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Dầu rái, Săng mây, Bình linh, Sao đen. 

Bảng 4.5. Ưu hợp Dầu rái, Săng mây, Bình linh, Sao đen

(Ô tiêu chuẩn 5 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Dầu rái
	9
	1,99
	23,60
	7,9
	44,1
	53,4
	35,1

	2
	Săng mây
	14
	0,55
	4,64
	12,3
	12,1
	10,5
	11,6


	3
	Bình linh
	10
	0,30
	2,12
	8,8
	6,6
	4,8
	6,7

	4
	Sao đen
	4
	0,32
	3,48
	3,5
	7,1
	7,9
	6,2

	 
	 Cộng 4 loài ưu thế
	37
	3,15
	33,83
	32,5
	69,9
	76,6
	59,7

	39
	35 loài khác
	77
	1,36
	10,33
	67,5
	30,1
	23,4
	40,3

	 
	Tổng
	114
	4,51
	44,16
	100
	100
	100
	100
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Traéc dieän ngang vaø doïc cuûa laâm phaàn

                      Tuyeán 3 - oâ 1

Vo: Vatica odorata Laøu taùu

Nh: Nephelium hypoleucum Tröôøng

Dd: Dipterocarpus dyeri Daàu song naøng

Lc: Lagerstroemia calyculata Baèng laêng

Go: Garcinia oplongigdia champ Böùa

Sr: Shorea roxbughii Seán

Sw: Schima wallichi Cheø röøng

Gv: Garcinia vilerciana Vaøng nhöïa

Pc: Prashorea chichinensis Choø chæ

Mc: Mangifera cochchinensis Xoaøi röøng

K.sp: chöa bieát (sp) Kheá röøng

Bm: Barringtonia macrostachya Chieác tam lang

Ac: Anisoptera costata Veân veân

Im: Ivingia malayana Caày

Db: Diospyros variegeta Nhoï noài

Tc: Terminalia corticosa Chieâu lieâu

M.sp: chöa bieát Maän röøng

Ss: Syzygium.sp Traâm
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+ Mật độ quần thụ là 570 cây/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 185 cá thể hay 32,5%, còn lại 35 loài khác chỉ có 385 cá thể hay 67,5%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 22,55 m2/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 15,75 m2/ha hay 69,9%, còn lại 35 loài khác tương ứng là  6,8 m2/ha hay 30,1%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 220,8 m3/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp  169,15 m3/ha hay 76,6%, còn lại 35 loài khác tương ứng là 51,65 m3/ha hay 23,4%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 4 loài (Dầu rái, Săng mây, Bình linh, Sao đen) là 59,7%; trong đó riêng Dầu rái đóng góp 35,1% với trữ lượng 118 m3/ha. 

4.1.6 Ưu hợp Bằng lăng – Săng mây – Công chúa lá rộng…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.6. Từ đó cho thấy:

+ Ưu hợp này bao gồm 23 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng, Săng mây, Công chúa lá rộng, Cò ke.

+ Mật độ quần thụ là 425 cây/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 185 cá thể hay 43,5%, còn lại 19 loài khác chỉ có 240 cá thể hay 65,5%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 10,87 m2/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 8,64 m2/ha hay 79,5%, còn lại 19 loài khác tương ứng là 2,22 m2/ha hay 20,5%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 101,9 m3/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 86,95 m3/ha hay 85,4%, còn lại 19 loài khác tương ứng là 14,96 m3/ha hay 14,6%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 4 loài (Bằng lăng, Săng mây, Công chúa lá rộng, Cò ke) là 69,4%; trong đó riêng Bằng lăng đóng góp 37,3% với trữ lượng  56 m3/ha. 

Bảng 4.6. Ưu hợp Bằng lăng, Săng mây, Công chúa lá rộng…

(Ô tiêu chuẩn 6 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng
	9
	1,01
	11,20
	10,6
	46,3
	55
	37,3

	2
	Săng mây
	15
	0,39
	3,56
	17,6
	18,1
	17,5
	17,7

	3
	Công chúa lá rộng
	5
	0,24
	2,12
	5,9
	11
	10,4
	9,1

	4
	Cò ke
	8
	0,09
	0,51
	9,4
	4,1
	2,5
	5,3

	 
	Cộng 4 loài ưu thế
	37
	1,73
	17,39
	43,5
	79,5
	85,4
	69,4

	23
	19 loài khác
	48
	0,44
	2,99
	56,5
	20,5
	14,6
	30,6

	 
	Tổng
	85
	2,17
	20,38
	100
	100
	100
	100


4.1.7 Ưu hợp Trâm trắng – Bằng lăng ổi – Chiết tam lang – Trường trái nhỏ

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.7. Từ đó cho thấy:

+ Ưu hợp này bao gồm 42 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Trâm trắng, Bằng lăng ổi, Chiết tam lang, Trường trái nhỏ.

+ Mật độ quần thụ là 570 cây/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 115 cá thể hay 20,2%, còn lại 38 loài khác có 455 cá thể hay 79,8%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 11,3 m2/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 4,3 m2/ha hay 38,0%, còn lại 38 loài khác tương ứng là 7,0 m2/ha hay 62,0%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 84,45 m3/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 37,15 m3/ha hay 44,0%, còn lại 38 loài khác tương ứng là 47,3 m3/ha hay 56,0%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 4 loài (Trâm trắng, Bằng lăng ổi, Chiết tam lang, Trường trải nhỏ) là 34,1%; trong đó riêng Trâm trắng đóng góp 15,4% với trữ lượng 20,05 m3/ha. 

Bảng 4.7. Ưu hợp Trâm trắng, Bằng lăng ổi, Chiết tam lang, Trường trái nhỏ

(Ô tiêu chuẩn 7 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trâm trắng
	4
	0,43
	4,01
	3,5
	19,0
	23,7
	15,4

	2
	Bằng lăng ổi
	3
	0,19
	1,94
	2,6
	8,6
	11,5
	7,6

	3
	Chiết tam lang
	11
	0,10
	0,48
	9,6
	4,6
	2,8
	5,7

	4
	Trường trái nhỏ
	5
	0,13
	1,01
	4,4
	5,8
	6,0
	5,4

	
	Cộng 4 loài ưu thế
	23
	0,86
	7,43
	20,2
	38,0
	44,0
	34,1

	42
	38 loài khác
	91
	1,40
	9,46
	79,8
	62,0
	56,0
	65,9

	
	Cộng 42 loài
	114
	2,26
	16,89
	100
	100
	100
	100


4.1.8 Ưu hợp Kơnia – Thị đen – Dầu song nàng…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.8. Từ đó cho thấy:

+ Ưu hợp này bao gồm 24 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Kơ nia, Thị đen, Dầu song nàng, Nhọ nồi, Trâm vỏ đỏ, Chiết tam lang.

Bảng 4.8. Ưu hợp Kơ nia, Thị đen, Dầu song nàng…

(Ô tiêu chuẩn 8 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Kơ nia
	4
	0,34
	2,74
	4,9
	19,7
	23,8
	16,2

	2
	Thị đen
	10
	0,15
	0,87
	12,3
	8,5
	7,5
	9,5

	3
	Dầu song nàng
	5
	0,17
	1,33
	6,2
	9,9
	11,5
	9,2

	4
	Nhọ nồi
	6
	0,12
	0,84
	7,4
	7,0
	7,3
	7,2

	5
	Trâm vỏ đỏ
	4
	0,14
	0,98
	4,9
	8,0
	8,5
	7,1

	6
	Chiết tam lang
	10
	0,09
	0,30
	12,3
	5,0
	2,6
	6,7

	
	Cộng 6 loài ưu thế
	39
	1,00
	7,05
	48,1
	58,0
	61,3
	55,8

	24
	18 loài khác
	42
	0,72
	4,44
	51,9
	42,0
	38,7
	44,2

	
	Cộng 24 loài
	81
	1,72
	11,49
	100
	100
	100
	100
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+ Mật độ quần thụ là 405 cây/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 195 cá thể hay 48,1%, còn lại 18 loài khác chỉ có 210 cá thể hay 51,9%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 8,6 m2/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp  5,0 m2/ha hay 58,0%, còn lại 18 loài khác tương ứng là 3,6 m2/ha hay 42,0%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 57,45 m3/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 35,25 m3/ha hay 61,3%, còn lại 18 loài khác tương ứng là 22,2 m3/ha hay 38,7%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 6 loài (Kơ nia, Thị đen, Dầu song nàng, Nhọ nồi, Trâm vỏ đỏ, Chiết tam lang) là 55,8%; trong đó riêng Kơ nia đóng góp 16,2% với trữ lượng 13,7 m3/ha. 

4.1.9 Ưu hợp Nhọ nồi – Bằng lăng ổi – Cám – Dầu song nàng…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.9. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.9. Ưu hợp Nhọ nồi, Bằng lăng ổi, Cám, Dầu song nàng…

(Ô tiêu chuẩn 9 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Nhọ nồi
	4
	0,35
	1,88
	4,1
	14,4
	10,5
	9,7

	2
	Bằng lăng ổi
	3
	0,20
	2,02
	3,1
	8,3
	11,3
	7,6

	3
	Cám
	2
	0,18
	1,42
	2,1
	7,4
	8,0
	5,8

	4
	Dầu song nàng
	5
	0,14
	1,12
	5,2
	5,6
	6,3
	5,7

	5
	Bình linh nghệ
	3
	0,15
	1,25
	3,1
	6,3
	7,0
	5,5

	6
	Trâm trắng
	3
	0,14
	1,30
	3,1
	5,6
	7,3
	5,3

	7
	Trường trái nhỏ
	4
	0,15
	0,97
	4,1
	6,1
	5,4
	5,2

	8
	Thị đen
	9
	0,09
	0,46
	9,3
	3,5
	2,6
	5,1

	
	Cộng 8 loài ưu thế
	33
	1,40
	10,43
	34,0
	57,1
	58,4
	49,8

	34
	26 loài khác
	64
	1,05
	7,43
	66,0
	42,9
	41,6
	50,2

	
	Cộng 34 loài
	97
	2,45
	17,87
	100
	100
	100
	100


+ Ưu hợp này bao gồm 34 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Nhọ nồi, Bằng lăng ổi, Cám, Dầu song nàng, Bình linh nghệ, Trâm trắng, Trường trái nhỏ, Thị đen.

+ Mật độ quần thụ là 485 cây/ha (100%); trong đó 8 loài ưu thế đóng góp 165 cá thể hay 34,0%, còn lại 26 loài khác chỉ có 320 cá thể hay 66,0%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 12,25 m2/ha (100%); trong đó 8 loài ưu thế đóng góp 7,0 m2/ha hay 57,1%, còn lại 26 loài khác tương ứng là 5,25 m2/ha hay 42,9%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 89,35 m3/ha (100%); trong đó 8 loài ưu thế đóng góp 52,15 m3/ha hay 58,4%, còn lại 26 loài khác tương ứng là 37,15 m3/ha hay 41,6%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 8 loài (Nhọ nồi, Bằng lăng ổi, Cám, Dầu song nàng, Bình linh nghệ, Trâm trắng, Trường trái nhỏ, Thị đen) là 49,8%; trong đó riêng Nhọ nồi đóng góp 9,7% với trữ lượng 9,4 m3/ha. 

4.1.10 Ưu hợp Bằng lăng ổi – Trâm – Cẩm lai – Dầu song nàng – Bứa

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.10. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.10. Ưu hợp Bằng lăng ổi, Trâm, Cẩm lai, Dầu song nàng, Bứa

(Ô tiêu chuẩn 10 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	13
	2,38
	32,20
	26,0
	54,2
	59,8
	46,7

	2
	Trâm
	5
	0,33
	4,19
	10,0
	7,5
	7,8
	8,4

	3
	Cẩm lai
	4
	0,31
	3,97
	8,0
	7,2
	7,4
	7,5

	4
	Dầu song nàng
	4
	0,29
	3,83
	8,0
	6,7
	7,1
	7,3

	5
	Bứa
	2
	0,29
	2,61
	4,0
	6,7
	4,8
	5,2

	
	Cộng 5 loài ưu thế
	28
	3,60
	46,80
	56,0
	82,2
	87,0
	75,1

	17
	12 loài khác
	22
	0,78
	7,01
	44,0
	17,8
	13,0
	24,9

	
	Cộng 17 loài
	50
	4,38
	53,81
	100
	100
	100
	100
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+ Ưu hợp này bao gồm 17 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng ổi, Trâm, Cẩm lai, Dầu song nàng, Bứa.

+ Mật độ quần thụ là 250 cây/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 140 cá thể hay 56,0%, còn lại 12 loài khác chỉ có 110 cá thể hay 44,0%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 21,9 m2/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 18,0 m2/ha hay 82,2%, còn lại 12 loài khác tương ứng là 3,9 m2/ha hay 17,8%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 269,05 m3/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 234,0 m3/ha hay 87,0%, còn lại 12 loài khác tương ứng là 35,05 m3/ha hay 13,0%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 5 loài (Bằng lăng ổi, Trâm, Cẩm lai, Dầu song nàng, Bứa) là 75,1%; trong đó riêng Bằng lăng ổi đóng góp 46,7% với trữ lượng 161 m3/ha. 

4.1.11 Ưu hợp Bằng lăng ổi – Dầu lá bóng – Vàng vè – Trâm – Gõ đỏ

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.11. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.11. Ưu hợp Bằng lăng ổi, Dầu lá bóng, Vàng vè, Trâm, Gõ đỏ

(Ô tiêu chuẩn 11 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	16
	3,16
	42,42
	26,2
	43,2
	44,5
	38,0

	2
	Dầu lá bóng
	8
	1,18
	17,96
	13,1
	16,1
	18,8
	16,0

	3
	Vàng vè
	7
	1,01
	14,03
	11,5
	13,8
	14,7
	13,3

	4
	Trâm
	6
	0,38
	4,46
	9,8
	5,2
	4,7
	6,6

	5
	Gõ đỏ
	3
	0,60
	6,10
	4,9
	8,1
	6,4
	6,5

	
	Cộng 5 loài ưu thế
	40
	6,32
	84,96
	65,6
	86,5
	89,0
	80,4

	24
	19 loài khác
	21
	0,99
	10,46
	34,4
	13,5
	11,0
	19,6

	
	Cộng 24 loài
	61
	7,31
	95,43
	100
	100
	100
	100
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+ Ưu hợp này bao gồm 24 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng ổi, Dầu lá bóng, Vàng vè, Trâm, Gõ đỏ.

+ Mật độ quần thụ là 305 cây/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 200 cá thể hay 65,6 %, còn lại 19 loài khác chỉ có 105 cá thể hay 34,4%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 36,55 m2/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 31,6 m2/ha hay 86,5%, còn lại 19 loài khác tương ứng là 4,95 m2/ha hay 13,5%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 477,15 m3/ha (100%); trong đó 5 loài ưu thế đóng góp 424,8 m3/ha hay 89,0%, còn lại 19 loài khác tương ứng là 52,3 m3/ha hay 11%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 5 loài (Bằng lăng ổi, Dầu lá bóng, Vàng vè, Trâm, Gõ đỏ) là 80,4%; trong đó riêng Bằng lăng ổi đóng góp 38,0% với trữ lượng 212,1 m3/ha. 

4.1.12 Ưu hợp Trâm – Bằng lăng ổi – Kơ nia…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.12. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.12. Ưu hợp Trâm, Bằng lăng ổi, Kơ nia…

(Ô tiêu chuẩn 12 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trâm
	14
	1,03
	11,24
	15,1
	20,3
	19,1
	18,2

	2
	Bằng lăng ổi
	5
	0,61
	11,70
	5,4
	11,9
	19,9
	12,4

	3
	Kơ nia
	4
	0,71
	8,64
	4,3
	13,9
	14,7
	11,0

	4
	Nhọc
	11
	0,49
	4,88
	11,8
	9,7
	8,3
	9,9

	5
	Lộc vừng
	2
	0,47
	5,19
	2,2
	9,2
	8,8
	6,7

	6
	Ô rô
	10
	0,33
	0,96
	10,8
	6,4
	1,6
	6,3

	
	Cộng 6 loài ưu thế
	46
	3,63
	42,60
	49,5
	71,4
	72,5
	64,5

	33
	27 loài khác
	47
	1,45
	16,13
	50,5
	28,6
	27,5
	35,5

	
	Cộng 33 loài
	93
	5,08
	58,73
	100
	100
	100
	100


+ Ưu hợp này bao gồm 33 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Trâm, Bằng lăng ổi, Kơ nia, Nhọc, Lộc vừng, Ô rô.

+ Mật độ quần thụ là 465 cây/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 230 cá thể hay 49,5%, còn lại 27 loài khác chỉ có 235 cá thể hay 50,5%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 25,4 m2/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp 18,15 m2/ha hay 74,4%, còn lại 27 loài khác tương ứng là 7,25 m2/ha hay 28,6%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 293,65 m3/ha (100%); trong đó 6 loài ưu thế đóng góp  213 m3/ha hay 72,5%, còn lại 27 loài khác tương ứng là 80,65 m3/ha hay 27,5%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 6 loài (Trâm, Bằng lăng ổi, Kơ nia, Nhọc, Lộc vừng, Ô rô) là 64,5%; trong đó riêng Trâm đóng góp 18,2% với trữ lượng 56,2 m3/ha. 

4.1.13 Ưu hợp Bằng lăng ổi – Trâm – Cứt mọt – Dầu lá bóng…

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.13. Từ đó cho thấy:

+ Ưu hợp này bao gồm 26 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng ổi, Trâm, Cứt mọt, Dầu lá bóng, Dâu da, Cọc rào, Lòng mang xanh.

+ Mật độ quần thụ là 655 cây/ha (100%); trong đó 7 loài ưu thế đóng góp 395 cá thể hay 60,3%, còn lại 26 loài khác chỉ có 260 cá thể hay 39,7%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 36,9 m2/ha (100%); trong đó 7 loài ưu thế đóng góp 25,5 m2/ha hay 69,1%, còn lại 26 loài khác tương ứng là 11,4 m2/ha hay 30,9%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 367,45 m3/ha (100%); trong đó 7 loài ưu thế đóng góp 287,65 m3/ha hay 78,3%, còn lại 26 loài khác tương ứng là 79,8 m3/ha hay 21,7%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 7 loài (Bằng lăng ổi, Trâm, Cứt mọt, Dầu lá bóng, Dâu da, Cọc rào, Lòng mang xanh) là 69,2%; trong đó riêng Bằng lăng ổi đóng góp 19,4% với trữ lượng 122,9 m3/ha. 

Bảng 4.13. Ưu hợp Bằng lăng ổi, Trâm, Cứt mọt, Dầu lá bóng…

(Ô tiêu chuẩn 13 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	6
	1,50
	24,58
	4,6
	20,3
	33,4
	19,4

	2
	Trâm
	33
	1,06
	7,75
	25,2
	14,4
	10,5
	16,7

	3
	Cứt mọt
	17
	0,58
	4,12
	13,0
	7,9
	5,6
	8,8

	4
	Dầu lá bóng
	3
	0,55
	8,19
	2,3
	7,4
	11,1
	7,0

	5
	Dâu da
	1
	0,58
	8,71
	0,8
	7,9
	11,8
	6,8

	6
	Cọc rào
	13
	0,33
	1,17
	9,9
	4,5
	1,6
	5,3

	7
	Lòng mang xanh
	6
	0,49
	3,00
	4,6
	6,7
	4,1
	5,1

	
	Cộng 7 loài ưu thế
	79
	5,10
	57,53
	60,3
	69,1
	78,3
	69,2

	33
	26 loài khác
	52
	2,28
	15,96
	39,7
	30,9
	21,7
	30,8

	
	Cộng 33 loài
	131
	7,38
	73,49
	100
	100
	100
	100


4.1.14 Ưu hợp Bằng lăng ổi – Cứt mọt – Trâm – Hồng rừng

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.14. Từ đó cho thấy:

+ Ưu hợp này bao gồm 29 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng ổi, Cứt mọt, Trâm, Hồng rừng.

+ Mật độ quần thụ là 485 cây/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 230 cá thể hay 47,4%, còn lại 25 loài khác chỉ có 255 cá thể hay 52,6%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 27,4 m2/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 17,55 m2/ha hay 64,0%, còn lại 25 loài khác tương ứng là 9,85 m2/ha hay 36,0%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 339,9 m3/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 224,8 m3/ha hay 66,1%, còn lại 25 loài khác tương ứng là 115,1 m3/ha hay 33,9%.

Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 4 loài (Bằng lăng ổi, Cứt mọt, Trâm, Hồng rừng) là 59,2%; trong đó riêng Bằng lăng ổi đóng góp 30,4% với trữ lượng 141,2 m3/ha. 

Bảng 4.14. Ưu hợp Bằng lăng ổi, Cứt mọt, Trâm, Hồng rừng

(Ô tiêu chuẩn 14 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	15
	1,87
	28,24
	15,5
	34,1
	41,5
	30,4

	2
	Cứt mọt
	20
	0,82
	6,38
	20,6
	15,0
	9,4
	15,0

	3
	Trâm
	10
	0,36
	2,93
	10,3
	6,5
	4,3
	7,0

	4
	Hồng rừng
	1
	0,46
	7,41
	1,0
	8,4
	10,9
	6,8

	
	Cộng 4 loài ưu thế
	46
	3,51
	44,96
	47,4
	64,0
	66,1
	59,2

	29
	25 loài khác
	51
	1,97
	23,02
	52,6
	36,0
	33,9
	40,8

	
	Cộng 29 loài
	97
	5,48
	67,98
	100
	100
	100
	100


4.1.15 Ưu hợp Bằng lăng ổi – Trâm – Dầu lá bóng – Quao núi

Ưu hợp này thường bắt gặp trên đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét; địa hình ven chân đồi hoặc gần suối. Đặc trưng ưu hợp được ghi lại ở bảng 4.15. Từ đó cho thấy:

+ Ưu hợp này bao gồm 37 loài cây gỗ; trong đó ưu thế là các loài Bằng lăng ổi, Trâm, Dầu lá bóng, Quao núi.

+ Mật độ quần thụ là 705 cây/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 310 cá thể hay 44,0%, còn lại 33 loài khác chỉ có 395 cá thể hay 56,0%. 

+ Tiết diện ngang quần thụ là 45,05 m2/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 32,05 m2/ha hay 71,2%, còn lại 33 loài khác tương ứng là 13,0 m2/ha hay 28,8%. 

+ Trữ lượng quần thụ là 558,35 m3/ha (100%); trong đó 4 loài ưu thế đóng góp 418,4 m3/ha hay 75,0%, còn lại 33 loài khác tương ứng là 139,95 m3/ha hay 25,0%.

Bảng 4.15. Ưu hợp Bằng lăng ổi, Trâm, Dầu lá bóng, Quao núi

(Ô tiêu chuẩn 15 – Cát Tiên, Đồng Nai. Diện tích 2.000m2)

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	19
	4,70
	62,74
	13,5
	52,2
	56,2
	40,6

	2
	Trâm
	32
	0,60
	4,87
	22,7
	6,7
	4,4
	11,2

	3
	Dầu lá bóng
	7
	0,61
	8,56
	5
	6,8
	7,7
	6,5

	4
	Quao núi
	4
	0,49
	7,51
	2,8
	5,5
	6,7
	5

	 
	 Cộng 4 loài  ưu thế
	62
	6,41
	83,68
	44,0
	71,2
	75,0
	63,3

	37
	33 loài khác
	79
	2,60
	27,99
	56,0
	29,7
	25,0
	36,7

	 
	Tổng
	141
	9,01
	111,67
	100
	100
	100
	100
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Nói chung, trong ưu hợp này độ ưu thế của 4 loài (Bằng lăng ổi, Trâm, Dầu lá bóng, Quao núi) là 63,3%; trong đó riêng Bằng lăng ổi đóng góp 40,6% với trữ lượng  313,7 m3/ha.

4.2 Cấu trúc của ba trạng thái rừng IIIA3, IIIA2 và IIIB

4.2.1 Phân bố đường kính thân cây

Kết quả nghiên cứu đặc trưng phân bố N – D1.3 của ba trạng thái rừng được ghi lại ở bảng 4.16, hình 4.6 và phụ lục 2. Từ đó cho thấy:

Bảng 4.16. Đặc trưng thống kê đường kính thân cây của ba trạng thái rừng

	TT
	Thống kê
	Phân theo trạng thái rừng (*)

	
	
	IIIA3
	IIIA2(**)
	IIIB

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	N (cây)
	581
	292
	573

	2
	Dbq (cm)
	21,5
	14,8
	24,1

	3
	Me
	18
	12,55
	18,2

	4
	Mo
	9
	8,3
	8

	5
	± SX
	15,5
	7,8
	16,7

	6
	S2
	241,1
	61,3
	277,9

	7
	Dmax (cm)
	106
	64,1
	104,7

	8
	Dmin (cm)
	5
	8
	7,3

	9
	Sk
	1,9178
	2,5601
	1,7046

	10
	±Ssk
	0,1014
	0,1426
	0,1021

	11
	Ku
	4,8126
	9,3245
	3,4151

	12
	±Sku
	0,2024
	0,2843
	0,2038

	13
	V,%
	72,2
	52,8
	69,1


(*) Diện tích 12.000 m2; (**) Diện tích 6.000 m2
+ Đường kính bình quân ở trạng thái rừng IIIB là 24,1 ± 16,7 cm, cao hơn trạng thái IIIA3 (21,5 ± 15,5 cm) và trạng thái IIIA2 (14,8 ± 7,8 cm). Biên độ cấp đường kính của trạng thái IIIA3 dao động từ 5,0 – 106,0 cm, rộng hơn so với trạng thái IIIA2 (8,0 – 64,1 cm) và trạng thái IIIB (7,3 – 104,7 cm).

+ Đường cong phân bố N – D1.3 của cả 3 trạng thái rừng đều có dạng một đỉnh lệch trái (Sk = 1,9178 – trạng thái IIIA3; 2,5601 - trạng thái IIIA2 và 1,7046 – trạng thái IIIB) và rất nhọn (Ku = 4,8126 – trạng thái IIIA3; 9,3245 – trạng thái IIIA2 và 3,4151 – trạng thái IIIB).

Bảng 4.17. Phân bố N – D1.3 của 3 trạng thái rừng

	Cấp D1.3 (cm)
	Phân bố số cây theo trạng thái rừng

	
	IIIA3
	IIIA2
	IIIB

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	9
	96
	53
	60

	17
	186
	165
	182

	25
	128
	50
	135

	33
	68
	14
	70

	41
	40
	5
	47

	49
	22
	2
	29

	57
	17
	2
	18

	65
	11
	1
	15

	73
	5
	 
	6

	81
	2
	 
	5

	89
	3
	 
	2

	97
	1
	 
	2

	105
	1
	 
	2

	113
	1
	 
	 

	Tổng
	581
	292
	573
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Kết quả phân tích thống kê cũng cho thấy:

+ Phân bố N – D1.3 của trạng thái IIIA3 phù hợp với dạng phân bố khoảng cách ((2 = 2,83 < (205 = 14,07) (Bảng 4.18; Hình 4.7; Phụ lục 2). Hàm mật độ xác suất theo mô hình phân bố khoảng cách có dạng:

P(x) = 0,37*0,04D-1






(4.1)

Bảng 4.18. Phân bố N – D1.3 của rừng tự nhiên VQG Cát Tiên trạng thái IIIA3
	TT
	Cấp D (cm)
	Số cây phân bố thực nghiệm và lý thuyết

	
	
	Thực nghiệm
	Khoảng cách

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	9
	96
	96,0

	2
	17
	186
	190,5

	3
	25
	128
	116,4

	4
	33
	68
	71,2

	5
	41
	40
	43,5

	6
	49
	22
	26,6

	7
	57
	17
	16,2

	8
	65
	11
	9,9

	9
	73
	5
	6,1

	10
	81
	2
	3,7

	11
	89
	3
	2,3

	12
	97
	1
	1,4

	13
	105
	1
	0,8

	14
	113
	1
	0,5

	Tổng số
	581
	585,1

	Tổng sai lệch
	 
	204,0


+ Phân bố N – D1.3 của trạng thái IIIA2 cũng phù hợp với phân bố khoảng cách ((2 = 2,09 < (205 = 7,81) (Bảng 4.19; Hình 4.8, Phụ lục 2). Hàm mật độ xác suất theo mô hình phân bố khoảng cách có dạng:


P(x) = 1,22*0,30D-1






(4.2)
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Bảng 4.19. Phân bố N – D1.3 của trạng thái rừng IIIA2
	TT
	Cấp D (cm)
	Số cây phân bố thực nghiệm và lý thuyết

	
	
	Thực nghiệm
	Khoảng cách

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	9
	53
	53,0

	2
	17
	165
	165,0

	3
	25
	50
	49,7

	4
	33
	14
	15,0

	5
	41
	5
	4,5

	6
	49
	2
	1,4

	7
	57
	2
	0,4

	8
	65
	1
	0,1

	Tổng số
	292
	289,1

	Tổng sai lệch
	 
	5,0


[image: image13.bmp]
+ Đối với trạng thái IIIB, đường cong phân bố N – D1.3 phù hợp với ba phân bố lý thuyết – đó là phân bố khoảng cách ((2 = 4,16 < (205 = 15,51), phân bố Mayer ((2 = 13,97 < (205 = 15,51) và phân bố Weibull ((2 = 14,49 < (205 = 15,51); trong đó số liệu thực nghiệm phù hợp nhất với phân bố khoảng cách (Bảng 4.20; Hình 4.9; Phụ lục 2). Hàm mật độ xác suất theo mô hình phân bố khoảng cách có dạng:

P(x) = 0,40*0,64D-1






(4.3)

Bảng 4.20. Phân bố N – D1.3 của trạng thái rừng IIIB ở VQG Cát Tiên

	TT
	Cấp D (cm)
	Số cây phân bố thực nghiệm và lý thuyết

	
	
	Thực nghiệm
	Khoảng cách
	Mayer
	Weibull

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	9
	60
	60,0
	-
	77,5

	2
	17
	182
	187,8
	195,8
	162,7

	3
	25
	135
	120,0
	123,5
	122,7

	4
	33
	70
	76,7
	78,0
	82,6

	5
	41
	47
	49,0
	49,2
	52,4

	6
	49
	29
	31,3
	31,0
	31,9

	7
	57
	18
	20,0
	19,6
	18,9

	8
	65
	15
	12,8
	12,4
	10,9

	9
	73
	6
	8,2
	7,8
	6,1

	10
	81
	5
	5,2
	4,9
	3,4

	11
	89
	2
	3,3
	3,1
	1,8

	12
	97
	2
	2,1
	2,0
	1,0

	13
	105
	2
	1,4
	1,2
	0,5

	Tổng số
	573
	577,7
	528,5
	495,0

	Tổng sai lệch
	
	328,4
	2356,0
	1045,6



4.2.2 Phân bố chiều cao thân cây

Đặc trưng phân bố N – H của ba trạng thái rừng được ghi lại ở bảng 4.21 – 4.23 cho thấy:

Bảng 4.21. Phân bố N – H của ba trạng thái rừng

	STT
	Cấp H
	Số cây (N, cây) theo trạng thái (*)
	TB

	
	
	IIIA3
	IIIA2(**)
	IIIB
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	5
	15
	1
	12
	9

	2
	7
	54
	16
	46
	39

	3
	9
	79
	42
	64
	62

	4
	11
	74
	59
	61
	65

	5
	13
	79
	79
	46
	68

	6
	15
	64
	40
	62
	55

	7
	17
	70
	28
	53
	50

	8
	19
	55
	20
	38
	38

	9
	21
	37
	6
	35
	26

	10
	23
	14
	1
	24
	13

	11
	25
	24
	
	24
	16

	12
	27
	11
	
	20
	10

	13
	29
	5
	
	26
	10

	14
	31
	
	
	25
	8

	15
	33
	
	
	16
	5

	16
	35
	
	
	12
	4

	17
	37
	
	
	3
	1

	18
	39
	
	
	5
	2

	19
	41
	
	
	1
	0

	Tổng
	581
	292
	573
	


(*) Diện tích 12.000 m2; (**) Diện tích 6.000 m2

Chiều cao trung bình của ba trạng thái rừng dao động từ 12,2 đến 17,0 m; phạm vi phân bố chiều cao từ 3,5 đến 40,0 m; biến động chiều cao từ 27,2 đến 49,1%. Đường cong phân bố N – H có dạng một đỉnh lệch trái (Sk > 0) và tù (Ku < 0). Chiều cao trung bình thuộc phân vị dưới (q0,25) và phân vị trên (q0,75) tương ứng là 9,7 và 18,1%.

Bảng 4.22. Đặc trưng thống kê chiều cao của ba trạng thái rừng

	TT
	Thống kê
	Phân theo trạng thái rừng (*)

	
	
	IIIA3
	IIIA2(**)
	IIIB

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	N (cây)
	581
	292
	573

	2
	Hbq (m)
	13,9
	12,2
	17,0

	3
	Me
	13
	11,75
	15

	4
	Mo
	13
	13
	9

	5
	± SX
	5,44
	3,31
	8,33

	6
	S2
	29,55
	10,93
	69,34

	7
	Hmax (m)
	29
	22,5
	40

	8
	Hmin (m)
	4
	4,5
	3,5

	9
	Sk
	0,4591
	0,3928
	0,6256

	10
	±Ssk
	0,1014
	0,1426
	0,1021

	11
	Ku
	-0,4435
	-0,1230
	-0,5183

	12
	±Sku
	0,2024
	0,2843
	0,2038

	13
	V,%
	39,2
	27,2
	49,1



Bảng 4.23. Đặc trưng phân vị chiều cao của ba trạng thái rừng

	STT
	Phân vị (%)
	Cấp chiều cao (H, m) theo trạng thái
	TB

	
	
	IIIA3
	IIIA2
	IIIB
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	5
	6,0
	7,0
	6,0
	6,3

	2
	25
	9,0
	10,0
	10,0
	9,7

	3
	50
	13,0
	11,8
	15,0
	13,3

	4
	75
	18,0
	14,3
	22,0
	18,1

	5
	90
	21,0
	17,0
	30,0
	22,7

	6
	95
	24,0
	18,0
	32,2
	24,7

	7
	99
	27,2
	20,9
	38,0
	28,7


4.3 Kết cấu của ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu

Các loài cây họ Sao – Dầu xuất hiện trong khu vực nghiên cứu là cà chắc, chò chai, dầu lá bóng, dầu lông, dầu rái, dầu song nàng, sao đen, sến mủ, vên vên.

Kết cấu quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu được dẫn ra ở bảng 4.24. Từ đó có thể nhận thấy:


- Nhóm quần xã ưu thế cao cây họ Sao – Dầu

+ Mật độ cây gỗ lớn 570 cây/ha (100%); trong đó nhóm loài cây mục đích là 130 cây/ha (22,8%), còn lại là nhóm loài tạp 440 cây/ha hay 77,2%. So với mật độ nhóm loài cây mục đích (130 cây/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu đóng góp 70 cây/ha hay 53,8%.

+ Tiết diện ngang của quần thụ là 22,5 m2/ha (100%); trong đó nhóm loài cây mục đích là 13,3 m2/ha (59,1%), còn nhóm loài tạp chiếm 13,3 m2/ha (40,9%). So với tiết diện ngang của nhóm loài cây mục đích (13,3 m2/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu chiếm 11,7 m2/ha hay 88,0%.


+ Trữ lượng gỗ của quần thụ 220,8 m3/ha (100%); trong đó nhóm loài cây mục đích chiếm 148,5 m3/ha (67,3%), nhóm loài tạp chiếm 72,3 m3/ha (32,7%). So với trữ lượng của nhóm loài cây mục đích (148,5 m2/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu đóng góp 136,7 m3/ha hay 92,0%.


Nói chung, trong nhóm rừng này cây họ Sao – Dầu đóng góp trung bình 42% số cây, tiết diện ngang và trữ lượng. 


- Nhóm quần xã ưu thế trung bình cây họ Sao – Dầu 

+ Mật độ cây gỗ lớn 465 cây/ha (100%); trong đó nhóm loài mục đích là 129 cây/ha (27,8%), còn lại là nhóm loài tạp 336 cây/ha hay 72,2%. So với mật độ nhóm loài cây mục đích (129 cây/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu đóng góp 39 cây/ha hay 30,2%.

+ Tiết diện ngang của quần thụ là 26,8 m2/ha (100%); trong đó nhóm loài mục đích chiếm 13,9 m2/ha (51,8%), còn nhóm loài tạp chiếm 12,9 m2/ha (48,2%). So với tiết diện ngang của nhóm loài cây mục đích (13,9 m2/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu chiếm 2,8 m2/ha hay 20,1%.

+ Trữ lượng gỗ của quần thụ 291,1 m3/ha (100%); trong đó nhóm loài mục đích chiếm 177,3 m3/ha (60,9%), nhóm loài tạp chiếm 113,8 m3/ha (39,1%). So với trữ lượng của nhóm loài cây mục đích (177,3 m3/ha hay 100%), cây họ  Sao – Dầu chiếm 34,9 m3/ha hay 19,7%.

Nói chung, trong nhóm rừng này cây họ Sao – Dầu đóng góp trung bình 10,2% số cây, tiết diện ngang và trữ lượng.
Bảng 4.24. Kết cấu của ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu

	Chỉ tiêu
	Quần xã ưu thế cây họ Sao - Dầu

	
	Cao (> 20%)
	T.B (5-20%)
	Thấp (< 5%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Mật độ cây gỗ lớn, cây/ha
	
	
	

	1.1. Tổng số
	570 (100%)
	465 (100%)
	504 (100%)

	1.2. Nhóm loài mục đích
	130 (22,8%)
	129 (27,8%)
	127 (25,3%)

	- Cây họ Sao - Dầu
	70 (12,3%)
	39 (8,3%)
	16 (3,2%)

	- Loài khác
	60 (10,5%)
	90 (19,5%)
	111 (22,1%)

	1.3. Nhóm loài tạp
	440 (77,2%)
	336 (72,2%)
	376 (74,7%)

	2. Tiết diện ngang, m2/ha
	
	 
	

	2.1. Tổng số
	22,5 (100%)
	26,8 (100%)
	24,0 (100%)

	2.2. Nhóm loài mục đích
	13,3 (59,1%)
	13,9 (51,8%)
	14,1 (58,8%)

	- Cây họ Sao - Dầu
	11,7 (51,9%)
	2,8 (10,4%)
	0,7 (3,1%)

	- Loài khác
	1,6 (7,3%)
	11,1 (41,5%)
	13,4 (55,7%)

	2.3. Nhóm loài tạp
	13,3 (40.9%)
	12,9 (48,2%)
	9,9 (41,2%)

	3. Trữ lượng gỗ, m3/ha
	
	
	 

	3.1. Tổng số
	220,8 (100%)
	291,1 (100%)
	227,6 (100%)

	3.2. Nhóm loài mục đích
	148,5 (67,3%)
	177,3 (60,9%)
	141,3 (62,1%)

	- Cây họ Sao - Dầu
	136,7 (61,9%)
	34,9 (12,0%)
	6,1 (2,7%)

	- Loài khác
	11,8 (5,3%)
	142,4 (48,9%)
	135,2 (59,4%)

	3.3. Nhóm loài tạp
	72,3 (32,7%)
	113,8 (39,1%)
	86,3 (37,9%)

	4. Độ ưu thế của Sao - Dầu, %
	42,0%
	10,2
	3,0


- Nhóm quần xã ưu thế thấp (3,0%) cây họ Sao – Dầu 

+ Mật độ cây gỗ lớn 504 cây/ha (100%); trong đó nhóm loài mục đích chiếm 127 cây/ha (25,3%), còn lại là nhóm loài tạp 376 cây/ha (74,7%). So với mật độ nhóm loài cây mục đích (127 cây/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu chiếm 16 cây/ha hay 12,6%.


+ Tiết diện ngang của quần thụ 24,0 m2/ha (100%); trong đó nhóm loài mục đích chiếm 14,1 m2/ha (58,8%), còn nhóm loài tạp chiếm 9,9 m2/ha (41,2%). So với tiết diện ngang của nhóm loài mục đích (14,1 m2/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu chiếm 0,7 m2/ha hay 5,0%.


+ Trữ lượng gỗ của quần thụ 227,6 m3/ha (100%); trong đó nhóm loài mục đích chiếm 141,3 m3/ha (62,1%), còn nhóm loài tạp chiếm 86,3 m3/ha (37,9%). So với trữ lượng nhóm loài mục đích (141,3 m3/ha hay 100%), cây họ Sao – Dầu chiếm 6,1 m3/ha hay 4,3%.
Nói chung, trong nhóm rừng này cây họ Sao – Dầu đóng góp trung bình khoảng 3% số cây, tiết diện ngang và trữ lượng.
4.4 Đặc điểm tái sinh tự nhiên trong ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu


Kết quả nghiên cứu tái sinh trong ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu được dẫn ra ở bảng 4.25. Từ đó cho thấy: mật độ cây tái sinh của nhóm quần xã 1 (8.750 cây/ha) lớn hơn nhóm quần xã 2 (8.053 cây/ha) và nhóm quần xã 3 (6.750 cây/ha). Mật độ cây con họ Sao – Dầu ở nhóm quần xã 1 (1.999 cây/ha) cũng lớn hơn so với nhóm quần xã 2 (1.075 cây/ha) và nhóm quần xã 3 (333 cây/ha). Điều đó cho thấy cả ba nhóm quần xã có khả năng tái sinh khá lớn, đặc biệt là cây họ Sao – Dầu.

Bảng 4.25. Tái sinh rừng trong 3 trạng nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu

	Chỉ tiêu
	Nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu

	
	Cao (≥ 20%)
	Trung bình (5 – 20%)
	Thấp (≤ 5%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Tổng số
	8.750 (100%)
	8.053 (100%)
	6.750 (100%)

	1.1 Cây mục đích
	6.360 (72,7%)
	4.491 (55,8%)
	1.916 (28,4%)

	- Cây họ Sao - Dầu
	1.999 (22,9%)
	1.075 (13,4%)
	333 (4,9%)

	- Loài khác
	4.361 (49,8%)
	3.416 (42,4%)
	1.583 (23,5%)

	1.2 Loài tạp
	2.390 (27,3%)
	3.562 (44,2%)
	4.834 (71,6%)


Phân tích kết cấu cây tái sinh của 3 nhóm quần xã cho thấy (Bảng 4.26, Hình 4.11 – 4.13) cho thấy: 
Bảng 4.26. Phân bố cây tái sinh theo cấp H (cm) trong ba nhóm 

quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu từ cao đến thấp

	H, cm
	Tổng số
	Cây mục đích
	Cây họ Sao - Dầu

	
	N, cây/ha
	%
	N, cây/ha
	%
	N, cây/ha
	%

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	(1) Quần xã ưu thế cao cây họ Sao - Dầu (nhóm 1)

	≤ 50
	2.750
	100
	1.583
	57,6
	833
	52,6

	51-100 
	1.389
	100
	667
	48,0
	194
	29,2

	100-150
	1.389
	100
	556
	40,0
	194
	35,0

	151-200 
	1.472
	100
	722
	49,1
	278
	38,5

	201-400
	1.750
	100
	833
	47,6
	500
	60,0

	Tổng số
	8.750
	
	4.361
	
	1.999
	

	(2) Quần xã ưu thế trung bình cây họ Sao - Dầu (nhóm 2)

	≤ 50
	2.606
	100
	1.159
	44,5
	356
	30,7

	51-100 
	1.470
	100
	561
	38,1
	174
	31,1

	100-150
	1.167
	100
	492
	42,2
	159
	32,3

	151-200 
	1.174
	100
	515
	43,9
	159
	30,9

	201-400
	1.636
	100
	689
	42,1
	227
	33,0

	Tổng số
	8.053
	
	3.416
	
	1.075
	

	(3) Quần xã ưu thế thấp cây họ Sao - Dầu (nhóm 3)

	≤ 50
	2.083
	100
	417
	20,0
	83
	20,0

	51-100 
	1.583
	100
	500
	31,6
	83
	16,7

	100-150
	1.167
	100
	83
	7,1
	-
	-

	151-200 
	667
	100
	167
	25,0
	-
	-

	201-400
	1.250
	100
	417
	33,3
	167
	40,0

	Tổng số
	6.750
	
	1.583
	
	333
	



So với những loài cây gỗ hợp mục đích kinh doanh gỗ lớn, cây họ Sao – Dầu có số lượng cá thể lớn. Ở cả ba nhóm quần xã, cây tái sinh tập trung chủ yếu ở chiều cao 0 – 50 cm. Số cây có chiều cao < 1 m ở nhóm 1 là 4.139 cây/ha (trong đó cây mục đích 2.240 cây/ha, cây họ Sao – Dầu 1.027 cây/ha). Mật độ ở nhóm 2 là 4.076 cây/ha (cây mục đích 1.720 cây/ha; cây họ Sao – Dầu 530 cây/ha) và nhóm 3 là 4.666 cây/ha (trong đó cây mục đích 917 cây/ha;cây họ Sao – Dầu 166 cây/ha). Số cây có chiều cao > 1 m ở nhóm 1 là 4.611 cây/ha (trong đó cây mục đích 2.121 cây/ha; cây họ Sao – Dầu 972 cây/ha); nhóm 2 là 3.977 cây/ha (trong đó cây mục đích 1.696 cây/ha;cây họ Sao – Dầu 545 cây/ha); nhóm 3 là 2.084 cây/ha (trong đó cây mục đích 666 cây/ha; cây họ Sao – Dầu 167 cây/ha).

Về chất lượng cây tái sinh (Bảng 4.27), nhìn chung tỷ lệ cây mục đích có chất lượng tốt tương đối cao; trong đó cây họ Sao – Dầu chiếm trên 67,9%. 

Đối với nhóm quần xã ưu thế cao cây họ Sao-Dầu, số lượng cây tốt tập trung phần lớn ở chiều cao H > 1 m. Điều đó đảm bảo khả năng phục hồi rừng ưu thế cao cây họ Sao – Dầu trong tương lai. 

Đối với nhóm quần xã ưu thế trung bình cây họ Sao-Dầu, mật độ cây tốt của nhóm cây mục đích và cây họ Sao – Dầu không tập trung ở cấp chiều cao nhất định mà phân bổ rải rác ở các cấp chiều cao khác nhau. Tỷ lệ cây mục đích có chất lượng tốt tập trung chủ yếu ở cấp chiều cao từ 1 – 1,5 m (96,5%). Cây họ Sao – Dầu chiếm tỷ lệ cao nhất (92,4%) ở cấp chiều cao 2 – 4 m. 

Đối với nhóm quần xã ưu thế thấp cây họ Sao-Dầu, cây mục đích có chất lượng tốt tập trung nhiều nhất ở cấp H > 150 cm, còn cây tái sinh họ Sao – Dầu có chất lượng tốt chiếm tỷ lệ cao 91,2% ở cấp H từ 50 – 100 cm.

Bảng 4.27. Phân bố chất lượng cấy tái sinh của các loài mục đích và cây họ 

Sao – Dầu theo cấp H (cm) trong ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu

	H, cm
	Cây mục đích
	Cây họ Sao - Dầu

	
	Tổng số
	Tốt
	%
	Tổng số
	Tốt
	%

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	(1) Quần xã ưu thế cao cây họ Sao - Dầu (nhóm 1)

	≤ 50
	1.583
	1.200
	75,8
	833
	618
	74,2

	51-100 
	667
	562
	84,3
	194
	132
	67,9

	100-150
	556
	375
	67,5
	194
	187
	96,2

	151-200 
	722
	710
	98,3
	278
	262
	94,3

	201-400
	833
	753
	90,4
	500
	456
	91,2

	Tổng số
	4.361
	2.400
	
	1.999
	1.655
	

	(2) Quần xã ưu thế trung bình cây họ Sao - Dầu (nhóm 2)

	≤ 50
	1.159
	1.034
	89,2
	356
	300
	84,3

	51-100 
	561
	524
	93,5
	174
	142
	81,5

	100-150
	492
	475
	96,5
	159
	100
	62,9

	151-200 
	515
	368
	71,4
	159
	147
	92,4

	201-400
	689
	612
	88,8
	227
	196
	86,2

	Tổng số
	3.416
	3.013
	
	1.075
	885
	

	(3) Quần xã ưu thế thấp cây họ Sao - Dầu (nhóm 3)

	≤ 50
	417
	354
	85,0
	83
	68
	81,6

	51-100 
	500
	452
	90,4
	83
	76
	91,2

	100-150
	83
	72
	86,4
	-
	-
	-

	151-200 
	167
	154
	92,4
	-
	-
	-

	201-400
	417
	391
	93,8
	167
	137
	82,2

	Tổng số
	1.584
	1.432
	
	333
	281
	


THẢO LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ những kết quả nghiên cứu, tác giả nhận thấy cần thảo luận rõ thêm những vấn đề sau đây:

(1) Đặc trưng những ưu hợp thực vật 
Số liệu điều tra của tác giả cho thấy, kiểu rừng kín thường xanh và nửa thường xanh ẩm nhiệt đới tại Nam Cát Tiên được hình thành bởi nhiều loài cây gỗ khác nhau; trong đó có thể bắt gặp 15 ưu hợp thực vật sau đây: Ưu hợp Bằng lăng nước - Chiêu liêu nghệ - Mắt cáo - Chò chai…, Ưu hợp Cóc rừng - Vên vên - Cẩm lai - Trau tráu…, Ưu hợp Bằng lăng nước - Bằng lăng ổi - Bằng lăng xoan…, Ưu hợp Bằng lăng - Săng mây – Sp – Trâm – Thung - Bình linh, Ưu hợp Dầu rái - Săng mây - Bình linh - Sao đen, Ưu hợp Bằng lăng - Săng mây - Công chúa lá rộng…, Trâm trắng – Bằng lăng ổi – Chiếc tam lang – Trường trái nhỏ…, Kơnia – Thị đen – Dầu song nàng…, Nhọ nồi – Bằng lăng ổi – Cám – Dầu song nàng…, Bằng lăng ổi – Trâm – Cẩm lai – Dầu song nàng – Bứa…, Bằng lăng ổi – Dầu lá bóng – Vàng vè – Trâm – Gõ đỏ…, Trâm - Bằng lăng ổi - Kơ nia…, Bằng lăng ổi – Trâm – Cứt mọt – Dầu lá bóng…, Bằng lăng ổi – Cứt mọt – Trâm – Hồng rừng…, Bằng lăng ổi – Trâm - Dầu lá bóng - Quao núi…Nói chung, những ưu hợp thực vật này phân bố khá phổ biến ở nhiều nơi thuộc Đông Nam Bộ. Điều đó cũng đã được nhiều tác giả khảng định (Phùng Tửu Bôi (1980)[2], Lê Văn Mính (1985, 1986)[26, 28], Vũ Xuân Đề (1985; 1989)[11, 12, 13]; Lâm Xuân Sanh (1985)[36], Thái Văn Trừng (1985, 1998)[44, 45], Nguyễn Văn Thêm (1992)[39]).

(2) Những đặc trưng cấu trúc rừng 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phân bố N – D1.3 của cả 3 trạng thái rừng IIIA2, IIIA3 và IIIB đều có dạng một đỉnh lệch trái và rất nhọn. Đường cong phân bố N – D1.3 của cả ba trạng thái đều phù hợp nhất với dạng phân bố khoảng cách. Trái lại, những nghiên cứu của nhiều tác giả cho thấy, phân bố N - D1.3 của rừng tự nhiên nhiệt đới phần lớn tồn tại ở dạng phân bố giảm. Theo tác giả, sở dĩ phân bố N – D1.3 của cả 3 trạng thái rừng IIIA2, IIIA3 và IIIB ở Nam Cát Tiên có dạng một đỉnh là vì: (1) ở đây tác giả đã thống kê tất cả những cây có D1.3 ≥ 5,0 cm, trong khi đó nhiều tác giả khác chỉ xét những cây có D1.3 ≥  10 cm; (2) phân bố N - D chỉ được tác giả phân tích theo các ưu hợp thực vật. Thực tế cho thấy, phần lớn những loài cây họ Sao - Dầu và Bằng lăng thường tái sinh đồng loạt theo từng đám. Do đó, kết cấu đường kính của các ưu hợp ưu thế những loài cây thuộc họ Sao - Dầu và Bằng lăng thường có dạng tương tự như rừng trồng gần đồng tuổi. Ví thế, phân bố N - D thường có dạng một đỉnh. Nếu chỉ xét những cây có D > 10 cm, thì hình thái đường cong phân bố N - D cũng có dạng phân bố giảm giống như nhiều loại rừng tự nhiên khác.

(3) Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kiểu rừng kín thường xanh và nửa thường xanh ẩm nhiệt đới tại Nam Cát Tiên có khả năng tái sinh rất mạnh; trong đó rừng có ưu thế cao cây họ Sao - Dầu tái sinh tốt hơn so với rừng có ưu thế trung bình và ưu thế thấp cây họ Sao – Dầu. Kết quả này cũng phù hợp với nhận xét của nhiều tác giả (Phùng Tửu Bôi (1980)[2], Lê Văn Mính (1985, 1986)[26, 28], Vũ Xuân Đề (1985; 1989)[11, 12, 13]; Lâm Xuân Sanh (1985)[36], Thái Văn Trừng (1985, 1998)[44, 45], Nguyễn Văn Thêm (1992)[39]).

4.5 Một số đề xuất

4.5.1 Nuôi dưỡng và khai thác rừng 

Mục tiêu chính của kinh doanh rừng tự nhiên ưu thế cây họ Sao - Dầu ở miền Đông Nam Bộ là tạo rừng năng suất cao để đáp ứng nhu cầu về gỗ lớn dùng trong xây dựng và đồ mộc gia dụng. Để đạt được mục tiêu đề ra, tác giả đề xuất, đối với loại rừng này cần phải đảm bảo kết cấu rừng luôn có sự ưu thế cây họ Sao - Dầu và những loài cây gỗ lớn như Bằng lăng, Bình linh, Trường…

4.5.2 Dự đoán phân bố số cây theo cấp đường kính


Từ kết quả nghiên cứu ở mục 4.2, tác giả đề xuất mô hình dự đoán phân bố N-D của các trạng thái rừng IIIA2, IIIA3 và IIIB như sau: 

	Trạng thái
	Phân bố
	Hàm mật độ xác suất
	

	IIIA3
	Khoảng cách
	P(x) = 0,37*0,04D-1

	(4.1)

	IIIA2
	Khoảng cách
	P(x) = 1,22*0,30D-1
	(4.2)

	IIIB
	Khoảng cách
	P(x) = 0,40*0,64D-1
	(4.3)


Khi áp dụng những mô hình 4.1 - 4.3 để tính số cây phân bố vào các cấp D(cm), trước hết thống kê số cây và đo đạc đường kính ngang ngực (D, cm) của tất cả những cây (N, cây) trong ô tiêu chuẩn 2.000 – 2.500 m2 đại diện cho trạng thái rừng. Kế đến, phân chia số cây theo cấp D(cm) với mỗi cấp 8 cm. Tiếp theo, tính xác suất f(X) tương ứng với mỗi cấp D(cm). Sau cùng, nhân tổng số cây trong từng ô tiêu chuẩn (N, cây) với P(X) tương ứng với mỗi cấp D, nghĩa là N*P(X).

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận


Từ kết quả nghiên cứu, có thể rút ra những kết luận chính sau đây:

(1) Trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa thường xanh ẩm nhiệt đới tại Nam Cát Tiên có thể bắt gặp 15 ưu hợp thực vật sau đây:

· Ưu hợp Bằng lăng nước - Chiêu liêu nghệ - Mắt cáo - Chò chai…
· Ưu hợp Cóc rừng - Vên vên - Cẩm lai - Trau tráu…

· Ưu hợp Bằng lăng nước - Bằng lăng ổi - Bằng lăng xoan…

· Ưu hợp Bằng lăng - Săng mây – Sp – Trâm – Thung - Bình linh

· Ưu hợp Dầu rái - Săng mây - Bình linh - Sao đen

· Ưu hợp Bằng lăng - Săng mây - Công chúa lá rộng…

· Ưu hợp Trâm trắng – Bằng lăng ổi – Chiếc tam lang – Trường trái nhỏ

· Ưu hợp Kơnia – Thị đen – Dầu song nàng 

· Ưu hợp Nhọ nồi – Bằng lăng ổi – Cám – Dầu song nàng

· Ưu hợp Bằng lăng ổi – Trâm – Cẩm lai – Dầu song nàng – Bứa 

· Ưu hợp Bằng lăng ổi – Dầu lá bóng – Vàng vè – Trâm – Gõ đỏ

· Ưu hợp Trâm - Bằng lăng ổi - Kơ nia

· Ưu hợp Bằng lăng ổi – Trâm – Cứt mọt – Dầu lá bóng

· Ưu hợp Bằng lăng ổi – Cứt mọt – Trâm – Hồng rừng

· Ưu hợp Bằng lăng ổi – Trâm - Dầu lá bóng - Quao núi 
(2) Phân bố N – D1.3 của cả 3 trạng thái rừng đều có dạng một đỉnh lệch trái và rất nhọn. Đường cong phân bố N – D1.3 của cả ba trạng thái đều phù hợp nhất với dạng phân bố khoảng cách.

(3) Phân bố N – H của ba trạng thái rừng dao động từ 12,2 đến 17,0 m; phạm vi phân bố chiều cao từ 3,5 đến 40,0 m; biến động chiều cao từ 27,2 đến 49,1%. Đường cong phân bố N – H có dạng một đỉnh lệch trái và tù. Chiều cao trung bình thuộc phân vị dưới (q0,25) và phân vị trên (q0,75) tương ứng là 9,7 và 18,1%

(4) Kiểu rừng kín thường xanh và nửa thường xanh ẩm nhiệt đới tại Nam Cát Tiên có thể được phân chia thành ba nhóm quần xã ưu thế cao, ưu thế trung bình và ưu thế thấp cây họ Sao – Dầu. 

(5) Kiểu rừng kín thường xanh và nửa thường xanh ẩm nhiệt đới tại Nam Cát Tiên có khả năng tái sinh rất mạnh; trong đó rừng có ưu thế cao cây họ Sao - Dầu tái sinh tốt hơn so với rừng có ưu thế trung bình và ưu thế thấp cây họ Sao – Dầu. 
5.2 Kiến nghị

Khi nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở VQG Cát Tiên, tác giả đã tập trung giải quyết những vấn đề có liên quan đến cấu trúc, tái sinh trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới. Tuy vậy, để hiểu rõ hơn về kiểu rừng này, tác giả kiến nghị những ai quan tâm đến kiểu rừng này cần tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề sau đây:

(1) Tính đa dạng thực vật trong các kiểu quần xã thực vật.

(2) Phân bố cây họ Sao – Dầu theo các dạng địa hình – đất khác nhau.

(3) Đặc điểm quá trình tái sinh của những loài cây thuộc họ Sao - Dầu.

Phụ lục 4: Đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật

+ Ưu hợp Bằng lăng nước, Chiêu liêu nghệ, Chò chai…

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng nước
	5
	1,9252
	26,6417
	5,3
	23,0
	31,0
	19,8

	2
	Bằng lăng ổi
	3
	0,4230
	5,0060
	3,2
	5,1
	5,8
	4,7

	3
	Bằng lăng xoan
	1
	0,0306
	0,2601
	1,1
	0,4
	0,3
	0,6

	4
	Bảy thừa thorel
	7
	0,4291
	3,4997
	7,4
	5,1
	4,1
	5,6

	5
	Căm xe
	2
	0,3287
	4,5398
	2,1
	3,9
	5,3
	3,8

	6
	Cà chắc
	2
	0,3161
	3,7791
	2,1
	3,8
	4,4
	3,4

	7
	Cà na trắng
	6
	0,4064
	4,0054
	6,4
	4,9
	4,7
	5,3

	8
	Chiêu liêu
	2
	0,1405
	1,7271
	2,1
	1,7
	2,0
	1,9

	9
	Chiêu liêu nghệ
	12
	0,8017
	7,0546
	12,8
	9,6
	8,2
	10,2

	10
	Chiêu liêu ổi
	2
	0,0737
	0,5887
	2,1
	0,9
	0,7
	1,2

	11
	Chò chai
	1
	0,5804
	8,1258
	1,1
	6,9
	9,5
	5,8

	12
	Cò ke
	6
	0,3218
	1,9236
	6,4
	3,8
	2,2
	4,2

	13
	Cuống vàng
	1
	0,1017
	0,5595
	1,1
	1,2
	0,7
	1,0

	14
	Dầu lá bóng
	1
	0,0326
	0,3424
	1,1
	0,4
	0,4
	0,6

	15
	Giền đỏ
	3
	0,1576
	1,0114
	3,2
	1,9
	1,2
	2,1

	16
	Gáo
	1
	0,0660
	0,2641
	1,1
	0,8
	0,3
	0,7

	17
	Gáo tròn
	2
	0,0867
	0,9765
	2,1
	1,0
	1,1
	1,4

	18
	Lành ngạnh
	1
	0,0660
	0,4621
	1,1
	0,8
	0,5
	0,8

	19
	Mắt cáo
	8
	0,4776
	3,3367
	8,5
	5,7
	3,9
	6,0

	20
	Nhọc
	2
	0,1294
	0,8012
	2,1
	1,5
	0,9
	1,5

	21
	Nhọc lá dài
	2
	0,0737
	0,7491
	2,1
	0,9
	0,9
	1,3

	22
	Nhọc lá nhỏ
	1
	0,0828
	0,5798
	1,1
	1,0
	0,7
	0,9

	23
	Sữa
	1
	0,0368
	0,2761
	1,1
	0,4
	0,3
	0,6

	24
	Trâm vỏ đỏ
	4
	0,2234
	1,3873
	4,3
	2,7
	1,6
	2,8

	25
	Trôm đỏ quạt
	1
	0,0413
	0,3302
	1,1
	0,5
	0,4
	0,6

	26
	Trôm đỏ thối
	6
	0,3330
	2,6282
	6,4
	4,0
	3,1
	4,5

	27
	Trường
	2
	0,1417
	0,9465
	2,1
	1,7
	1,1
	1,6

	28
	Trường chua
	4
	0,2231
	1,3499
	4,3
	2,7
	1,6
	2,8

	29
	Trường kẹn
	2
	0,0875
	0,7812
	2,1
	1,0
	0,9
	1,4

	30
	Trường lá nhỏ
	3
	0,2242
	1,9310
	3,2
	2,7
	2,2
	2,7

	
	Tổng
	94
	8,3623
	85,8651
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Cóc rừng, Vên vên, Cẩm lai, Bằng lăng nước

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng nước
	2
	0,3266
	3,5888
	2,2
	5,9
	7,5
	5,2

	2
	Bình linh
	2
	0,1732
	1,4686
	2,2
	3,1
	3,1
	2,8

	3
	Bứa
	1
	0,0326
	0,3424
	1,1
	0,6
	0,7
	0,8

	4
	Bứa mọi
	1
	0,0191
	0,1434
	1,1
	0,3
	0,3
	0,6

	5
	Cẩm lai
	2
	0,5257
	6,2385
	2,2
	9,5
	13,1
	8,3

	6
	Cẩm lai vú
	2
	0,2138
	1,7702
	2,2
	3,9
	3,7
	3,3

	7
	Cám
	1
	0,0250
	0,2247
	1,1
	0,5
	0,5
	0,7

	8
	Cò ke
	1
	0,0617
	0,4932
	1,1
	1,1
	1,0
	1,1

	9
	Cóc rừng
	8
	1,0309
	9,7967
	9,0
	18,6
	20,5
	16,1

	10
	Dầu rái
	2
	0,1034
	1,0350
	2,2
	1,9
	2,2
	2,1

	11
	Lòng mang
	1
	0,0780
	0,7023
	1,1
	1,4
	1,5
	1,3

	12
	Lòng mang lá nhỏ
	1
	0,0134
	0,0770
	1,1
	0,2
	0,2
	0,5

	13
	Mắt cáo
	1
	0,0250
	0,1748
	1,1
	0,5
	0,4
	0,6

	14
	Máu chó
	2
	0,1720
	1,7135
	2,2
	3,1
	3,6
	3,0

	15
	Nhọc lá dài
	3
	0,2329
	1,9116
	3,4
	4,2
	4,0
	3,9

	16
	Nhọc lá nhỏ
	8
	0,1465
	0,8422
	9,0
	2,6
	1,8
	4,5

	17
	Ô rô
	1
	0,0589
	0,5300
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	18
	Thị núi
	4
	0,1391
	1,0099
	4,5
	2,5
	2,1
	3,0

	19
	Trâm đỏ
	7
	0,2336
	1,0751
	7,9
	4,2
	2,3
	4,8

	20
	Trâm vỏ đỏ
	4
	0,1793
	0,8213
	4,5
	3,2
	1,7
	3,2

	21
	Trau tráu
	6
	0,3207
	2,5581
	6,7
	5,8
	5,4
	6,0

	22
	Trôm đỏ
	1
	0,0134
	0,0937
	1,1
	0,2
	0,2
	0,5

	23
	Trôm đỏ Nam Bộ
	2
	0,1084
	0,9437
	2,2
	2,0
	2,0
	2,1

	24
	Trôm đỏ thối
	5
	0,2350
	1,9821
	5,6
	4,2
	4,2
	4,7

	25
	Trường lá nhỏ
	9
	0,1900
	1,3978
	10,1
	3,4
	2,9
	5,5

	26
	Vên vên
	9
	0,6290
	5,2017
	10,1
	11,4
	10,9
	10,8

	27
	Xoài rừng
	3
	0,2431
	1,5818
	3,4
	4,4
	3,3
	3,7

	
	Tổng
	89
	5,5303
	47,7181
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+Ưu hợp Bằng lăng nước, Bằng lăng ổi, Bằng lăng xoan…

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng nước
	15
	3,5595
	34,0489
	13,5
	36,7
	39,6
	29,9

	2
	Bằng lăng ổi
	11
	2,2139
	19,8767
	9,9
	22,8
	23,1
	18,6

	3
	Bằng lăng xoan
	5
	0,8053
	7,9863
	4,5
	8,3
	9,3
	7,4

	4
	Bảy thừa thorel
	2
	0,0459
	0,3424
	1,8
	0,5
	0,4
	0,9

	5
	Bụp lá lớn
	4
	0,0795
	0,4557
	3,6
	0,8
	0,5
	1,7

	6
	Cẩm lai
	4
	0,2698
	2,1963
	3,6
	2,8
	2,6
	3,0

	7
	Chiêu liêu ổi
	3
	0,0580
	0,4229
	2,7
	0,6
	0,5
	1,3

	8
	Chò chai
	1
	0,3511
	2,9845
	0,9
	3,6
	3,5
	2,7

	9
	Cóc rừng
	3
	0,2112
	1,7031
	2,7
	2,2
	2,0
	2,3

	10
	Dầu rái
	3
	0,0404
	0,2661
	2,7
	0,4
	0,3
	1,1

	11
	Gáo
	2
	0,0310
	0,1457
	1,8
	0,3
	0,2
	0,8

	12
	Gõ mật
	2
	0,8274
	7,8360
	1,8
	8,5
	9,1
	6,5

	13
	Lòng mang lá nhỏ
	2
	0,0255
	0,0913
	1,8
	0,3
	0,1
	0,7

	14
	Mắt cáo
	4
	0,0386
	0,1755
	3,6
	0,4
	0,2
	1,4

	15
	Máu chó
	1
	0,0154
	0,0539
	0,9
	0,2
	0,1
	0,4

	16
	Nhọc
	1
	0,0062
	0,0218
	0,9
	0,1
	0,0
	0,3

	17
	Nhọc lá nhỏ
	8
	0,1480
	0,7544
	7,2
	1,5
	0,9
	3,2

	18
	Thành ngạnh
	1
	0,0092
	0,0460
	0,9
	0,1
	0,1
	0,3

	19
	Thị núi
	12
	0,2960
	1,9357
	10,8
	3,0
	2,2
	5,4

	20
	Trâm đỏ
	12
	0,1190
	0,4537
	10,8
	1,2
	0,5
	4,2

	21
	Trám đen
	1
	0,0092
	0,0322
	0,9
	0,1
	0,0
	0,3

	22
	Trôm đỏ
	6
	0,2355
	1,8928
	5,4
	2,4
	2,2
	3,3

	23
	Trôm đỏ thối
	3
	0,1068
	0,8214
	2,7
	1,1
	1,0
	1,6

	24
	Trường lá nhỏ
	4
	0,1398
	1,0964
	3,6
	1,4
	1,3
	2,1

	25
	Xoài rừng
	1
	0,0674
	0,4380
	0,9
	0,7
	0,5
	0,7

	
	Tổng
	111
	9,7095
	86,0779
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Bằng lăng, Săng mây, Sp, Trâm, Thung, Bình linh

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng
	8
	0,5804
	6,5530
	9,1
	32,1
	38,8
	26,7

	2
	Bình linh
	6
	0,0790
	0,6562
	6,8
	4,4
	3,9
	5,0

	3
	Bời lời lá tròn
	1
	0,0368
	0,3866
	1,1
	2,0
	2,3
	1,8

	4
	Bời lời vàng
	1
	0,0250
	0,1997
	1,1
	1,4
	1,2
	1,2

	5
	Bứa lá to
	1
	0,0207
	0,1450
	1,1
	1,1
	0,9
	1,0

	6
	Bụp lá lớn
	1
	0,0224
	0,1454
	1,1
	1,2
	0,9
	1,1

	7
	Cò ke
	3
	0,0096
	0,0437
	3,4
	0,5
	0,3
	1,4

	8
	Dầu lông
	4
	0,0594
	0,4348
	4,5
	3,3
	2,6
	3,5

	9
	Dầu rái
	2
	0,0784
	0,8408
	2,3
	4,3
	5,0
	3,9

	10
	Dền
	2
	0,0061
	0,0333
	2,3
	0,3
	0,2
	0,9

	11
	Dẻ gai gai
	1
	0,0191
	0,1147
	1,1
	1,1
	0,7
	1,0

	12
	Duối gai
	9
	0,0520
	0,1962
	10,2
	2,9
	1,2
	4,8

	13
	Lòng mang
	3
	0,0415
	0,2797
	3,4
	2,3
	1,7
	2,5

	14
	Lòng mang lá nhỏ
	2
	0,0996
	1,0096
	2,3
	5,5
	6,0
	4,6

	15
	Lòng mức
	1
	0,0062
	0,0250
	1,1
	0,3
	0,1
	0,5

	16
	Máu chó
	1
	0,0092
	0,0552
	1,1
	0,5
	0,3
	0,7

	17
	Nhọc
	1
	0,0023
	0,0081
	1,1
	0,1
	0,0
	0,4

	18
	Nhọc hoa nhỏ
	1
	0,0183
	0,0917
	1,1
	1,0
	0,5
	0,9

	19
	Săng mây
	9
	0,1799
	1,6204
	10,2
	10,0
	9,6
	9,9

	20
	Sp
	7
	0,1360
	1,4212
	8,0
	7,5
	8,4
	8,0

	21
	Thẩu tấu
	3
	0,0261
	0,1694
	3,4
	1,4
	1,0
	2,0

	22
	Thị
	5
	0,0277
	0,1276
	5,7
	1,5
	0,8
	2,7

	23
	Thị đen
	3
	0,0492
	0,3399
	3,4
	2,7
	2,0
	2,7

	24
	Thung
	2
	0,1087
	1,3039
	2,3
	6,0
	7,7
	5,3

	25
	Trâm
	8
	0,0879
	0,5171
	9,1
	4,9
	3,1
	5,7

	26
	Trau tráu
	2
	0,0190
	0,1389
	2,3
	1,1
	0,8
	1,4

	27
	Trường
	1
	0,0058
	0,0261
	1,1
	0,3
	0,2
	0,5

	
	Tổng
	88
	1,8062
	16,8830
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Dầu rái, Săng mây, Bình linh, Sao đen
	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Ba két
	1
	0,0067
	0,0234
	0,9
	0,1
	0,1
	0,4

	2
	Bình linh
	10
	0,2996
	2,1150
	8,8
	6,6
	4,8
	6,7

	3
	Bời lời lá tròn
	1
	0,0232
	0,2206
	0,9
	0,5
	0,5
	0,6

	4
	Bứa lá to
	1
	0,0277
	0,2217
	0,9
	0,6
	0,5
	0,7

	5
	Bứa mủ vàng
	1
	0,0082
	0,0408
	0,9
	0,2
	0,1
	0,4

	6
	Bụp lá lớn
	1
	0,0368
	0,3497
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8

	7
	Cám
	3
	0,1259
	1,2466
	2,6
	2,8
	2,8
	2,7

	8
	Chai
	1
	0,0316
	0,2686
	0,9
	0,7
	0,6
	0,7

	9
	Chòi mòi
	1
	0,0046
	0,0138
	0,9
	0,1
	0,0
	0,3

	10
	Cò ke
	2
	0,1182
	0,8131
	1,8
	2,6
	1,8
	2,1

	11
	Dầu rái
	9
	1,9872
	23,5988
	7,9
	44,1
	53,4
	35,1

	12
	Dẻ gai gai
	3
	0,0197
	0,0934
	2,6
	0,4
	0,2
	1,1

	13
	Dung lá dài
	2
	0,0265
	0,1992
	1,8
	0,6
	0,5
	0,9

	14
	Dung nam
	2
	0,0298
	0,2066
	1,8
	0,7
	0,5
	1,0

	15
	Gáo tròn
	3
	0,1448
	1,2453
	2,6
	3,2
	2,8
	2,9

	16
	Giác đế đồng nai
	2
	0,0064
	0,0212
	1,8
	0,1
	0,0
	0,6

	17
	Gội
	1
	0,0046
	0,0252
	0,9
	0,1
	0,1
	0,3

	18
	Lòng mang
	6
	0,0765
	0,4365
	5,3
	1,7
	1,0
	2,6

	19
	Lòng mang lá nhỏ
	1
	0,1387
	1,3873
	0,9
	3,1
	3,1
	2,4

	20
	Lòng mức
	3
	0,0286
	0,1986
	2,6
	0,6
	0,4
	1,2

	21
	Máu chó
	2
	0,0096
	0,0407
	1,8
	0,2
	0,1
	0,7

	22
	Nhọc
	3
	0,0236
	0,1117
	2,6
	0,5
	0,3
	1,1

	23
	Nhọc hoa nhỏ
	3
	0,0483
	0,2804
	2,6
	1,1
	0,6
	1,4

	24
	Quế rừng
	1
	0,0232
	0,1625
	0,9
	0,5
	0,4
	0,6

	25
	Săng mây
	14
	0,5461
	4,6425
	12,3
	12,1
	10,5
	11,6

	26
	Săng đen
	1
	0,0946
	0,8513
	0,9
	2,1
	1,9
	1,6

	27
	Sao đen
	4
	0,3196
	3,4754
	3,5
	7,1
	7,9
	6,2

	28
	Sp
	4
	0,0235
	0,1072
	3,5
	0,5
	0,2
	1,4

	29
	Sp
	6
	0,0168
	0,0531
	5,3
	0,4
	0,1
	1,9

	30
	Thẩu tấu
	2
	0,0090
	0,0392
	1,8
	0,2
	0,1
	0,7

	31
	Thị
	6
	0,0520
	0,2882
	5,3
	1,2
	0,7
	2,4

	32
	Thị đen
	3
	0,0577
	0,4364
	2,6
	1,3
	1,0
	1,6

	33
	Thừng mức lông
	1
	0,0042
	0,0168
	0,9
	0,1
	0,0
	0,3

	34
	Trâm
	5
	0,0474
	0,2686
	4,4
	1,1
	0,6
	2,0

	35
	Trâm cành đỏ
	1
	0,0134
	0,0870
	0,9
	0,3
	0,2
	0,5

	36
	Trâm vỏ đỏ
	1
	0,0121
	0,0787
	0,9
	0,3
	0,2
	0,4

	37
	Trau tráu
	1
	0,0062
	0,0281
	0,9
	0,1
	0,1
	0,4

	38
	Trôm đỏ quạt
	1
	0,0207
	0,1450
	0,9
	0,5
	0,3
	0,6

	39
	Xuân tôn
	1
	0,0357
	0,3217
	0,9
	0,8
	0,7
	0,8

	
	Tổng
	114
	4,5092
	44,1601
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Bằng lăng, Săng mây, Công chúa lá rộng…

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng
	9
	1,0069
	11,1998
	10,6
	46,3
	55,0
	37,3

	2
	Chai
	1
	0,0224
	0,1566
	1,2
	1,0
	0,8
	1,0

	3
	Cò ke
	8
	0,0887
	0,5071
	9,4
	4,1
	2,5
	5,3

	4
	Công chúa lá rộng
	5
	0,2396
	2,1184
	5,9
	11,0
	10,4
	9,1

	5
	Dền
	3
	0,0150
	0,0673
	3,5
	0,7
	0,3
	1,5

	6
	Giền đỏ
	1
	0,0062
	0,0343
	1,2
	0,3
	0,2
	0,5

	7
	Đinh lá bẹ
	3
	0,0216
	0,1203
	3,5
	1,0
	0,6
	1,7

	8
	Duối gai
	8
	0,0510
	0,2780
	9,4
	2,3
	1,4
	4,4

	9
	Duối rừng
	2
	0,0092
	0,0448
	2,4
	0,4
	0,2
	1,0

	10
	Muồng đen
	1
	0,0020
	0,0061
	1,2
	0,1
	0,0
	0,4

	11
	Nhọc
	2
	0,0193
	0,1417
	2,4
	0,9
	0,7
	1,3

	12
	Nhọc hoa nhỏ
	1
	0,0241
	0,0723
	1,2
	1,1
	0,4
	0,9

	13
	Săng mã
	1
	0,0659
	0,5934
	1,2
	3,0
	2,9
	2,4

	14
	Săng mây
	15
	0,3937
	3,5638
	17,6
	18,1
	17,5
	17,7

	15
	Sp
	9
	0,0322
	0,1391
	10,6
	1,5
	0,7
	4,3

	16
	Sưng nam bộ
	2
	0,0676
	0,7337
	2,4
	3,1
	3,6
	3,0

	17
	Suối gai
	1
	0,0039
	0,0135
	1,2
	0,2
	0,1
	0,5

	18
	Thành ngạnh
	2
	0,0207
	0,1249
	2,4
	1,0
	0,6
	1,3

	19
	Thẩu tấu
	1
	0,0020
	0,0051
	1,2
	0,1
	0,0
	0,4

	20
	Thị
	3
	0,0246
	0,1403
	3,5
	1,1
	0,7
	1,8

	21
	Thị đen
	1
	0,0087
	0,0564
	1,2
	0,4
	0,3
	0,6

	22
	Trâm
	5
	0,0434
	0,2397
	5,9
	2,0
	1,2
	3,0

	23
	Trâm cành đỏ
	1
	0,0054
	0,0242
	1,2
	0,2
	0,1
	0,5

	
	Tổng
	85
	2,1741
	20,3809
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Trâm trắng, Bằng lăng ổi, Chiết tam lang, Trường trái nhỏ
	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	3
	0,1942
	1,9391
	2,6
	8,6
	11,5
	7,6

	2
	Bình linh
	1
	0,0062
	0,0233
	0,9
	0,3
	0,1
	0,4

	3
	Bình linh nghệ
	1
	0,0254
	0,1717
	0,9
	1,1
	1,0
	1,0

	4
	Bời lời vàng
	1
	0,0131
	0,0425
	0,9
	0,6
	0,3
	0,6

	5
	Bời lời xanh
	5
	0,1185
	0,8506
	4,4
	5,2
	5,0
	4,9

	6
	Bưởi bung
	2
	0,0392
	0,3407
	1,8
	1,7
	2,0
	1,8

	7
	Bứa nam
	3
	0,0799
	0,6191
	2,6
	3,5
	3,7
	3,3

	8
	Cẩm lai Đồng Nai
	1
	0,0066
	0,0339
	0,9
	0,3
	0,2
	0,5

	9
	Chân chim
	1
	0,0109
	0,0628
	0,9
	0,5
	0,4
	0,6

	10
	Chanh rừng
	1
	0,0071
	0,0425
	0,9
	0,3
	0,3
	0,5

	11
	Chiếc tam lang
	11
	0,1039
	0,4759
	9,6
	4,6
	2,8
	5,7

	12
	Côm lá thon
	1
	0,0054
	0,0176
	0,9
	0,2
	0,1
	0,4

	13
	Côm Đồng Nai
	3
	0,0344
	0,1579
	2,6
	1,5
	0,9
	1,7

	14
	Côm trâu
	3
	0,0344
	0,1951
	2,6
	1,5
	1,2
	1,8

	15
	Cò ke
	1
	0,0471
	0,2827
	0,9
	2,1
	1,7
	1,5

	16
	Dầu song nàng
	4
	0,1016
	0,7800
	3,5
	4,5
	4,6
	4,2

	17
	Dạ nâu
	3
	0,0411
	0,2978
	2,6
	1,8
	1,8
	2,1

	18
	Gáo tròn
	2
	0,0605
	0,4785
	1,8
	2,7
	2,8
	2,4

	19
	Gáo vàng
	5
	0,1121
	0,8287
	4,4
	5,0
	4,9
	4,7

	20
	Gội núi
	2
	0,0108
	0,0596
	1,8
	0,5
	0,4
	0,9

	21
	Gội tía
	4
	0,0337
	0,1731
	3,5
	1,5
	1,0
	2,0

	22
	Kháo trắng
	1
	0,0062
	0,0373
	0,9
	0,3
	0,2
	0,5

	23
	Kháo vàng
	2
	0,0318
	0,1956
	1,8
	1,4
	1,2
	1,4

	24
	Lòng mang
	1
	0,0058
	0,0348
	0,9
	0,3
	0,2
	0,4

	25
	Mận rừng
	1
	0,0054
	0,0314
	0,9
	0,2
	0,2
	0,4

	26
	Máu chó lá nhỏ
	3
	0,0391
	0,2884
	2,6
	1,7
	1,7
	2,0

	27
	Nhọ nồi
	4
	0,0414
	0,2403
	3,5
	1,8
	1,4
	2,3

	28
	Nhọc lá lớn
	1
	0,0277
	0,1457
	0,9
	1,2
	0,9
	1,0

	29
	Đỏm hoa nhỏ
	2
	0,0293
	0,1851
	1,8
	1,3
	1,1
	1,4

	30
	Quao vàng
	1
	0,0115
	0,0718
	0,9
	0,5
	0,4
	0,6

	31
	Săng mã nguyên
	3
	0,0517
	0,3632
	2,6
	2,3
	2,1
	2,4

	32
	Sồi Đồng Nai
	1
	0,0196
	0,1764
	0,9
	0,9
	1,0
	0,9

	33
	Sò đo thuyền
	5
	0,1008
	0,7297
	4,4
	4,5
	4,3
	4,4

	34
	Sú rừng
	2
	0,0190
	0,1037
	1,8
	0,8
	0,6
	1,1

	35
	Súm Đồng Nai
	2
	0,0112
	0,0468
	1,8
	0,5
	0,3
	0,8

	36
	Thẩu tấu
	3
	0,0195
	0,1026
	2,6
	0,9
	0,6
	1,4

	37
	Thị đen
	8
	0,0842
	0,4829
	7,0
	3,7
	2,9
	4,5

	38
	Trâm trắng
	4
	0,4304
	4,0087
	3,5
	19,0
	23,7
	15,4

	39
	Trâm vỏ đỏ
	5
	0,0788
	0,5648
	4,4
	3,5
	3,3
	3,7

	40
	Trường trái nhỏ
	5
	0,1316
	1,0104
	4,4
	5,8
	6,0
	5,4

	41
	Vàng nghệ
	1
	0,0135
	0,0808
	0,9
	0,6
	0,5
	0,7

	42
	Xương cá
	1
	0,0177
	0,1192
	0,9
	0,8
	0,7
	0,8

	
	Tổng
	114
	2,2624
	16,8924
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Kơ nia, Thị đen, Dầu song nàng…
	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	3
	0,0306
	0,1804
	3,7
	1,8
	1,6
	2,3

	2
	Bình linh năm lá
	2
	0,0353
	0,1958
	2,5
	2,0
	1,7
	2,1

	3
	Bời lời vàng
	3
	0,0439
	0,2688
	3,7
	2,5
	2,3
	2,9

	4
	Chiếc tam lang
	10
	0,0863
	0,3011
	12,3
	5,0
	2,6
	6,7

	5
	Côm lá thon
	2
	0,0439
	0,3120
	2,5
	2,5
	2,7
	2,6

	6
	Cuống vàng
	2
	0,0724
	0,5049
	2,5
	4,2
	4,4
	3,7

	7
	Dầu song nàng
	5
	0,1703
	1,3257
	6,2
	9,9
	11,5
	9,2

	8
	Gội núi
	2
	0,0362
	0,2523
	2,5
	2,1
	2,2
	2,3

	9
	Gội tía
	4
	0,0630
	0,3434
	4,9
	3,7
	3,0
	3,9

	10
	Hậu phác
	1
	0,0161
	0,0682
	1,2
	0,9
	0,6
	0,9

	11
	Kháo trắng
	2
	0,0288
	0,1377
	2,5
	1,7
	1,2
	1,8

	12
	Kơ nia
	4
	0,3395
	2,7364
	4,9
	19,7
	23,8
	16,2

	13
	Máu chó lá lớn
	4
	0,0414
	0,2765
	4,9
	2,4
	2,4
	3,2

	14
	Nhọ nồi
	6
	0,1201
	0,8410
	7,4
	7,0
	7,3
	7,2

	15
	Nhọc
	3
	0,0553
	0,2984
	3,7
	3,2
	2,6
	3,2

	16
	Răng cá
	1
	0,0198
	0,1290
	1,2
	1,2
	1,1
	1,2

	17
	Săng mã nguyên
	3
	0,0365
	0,2222
	3,7
	2,1
	1,9
	2,6

	18
	Thị đen
	10
	0,1469
	0,8655
	12,3
	8,5
	7,5
	9,5

	19
	Trâm trắng
	3
	0,0418
	0,2734
	3,7
	2,4
	2,4
	2,8

	20
	Trâm vỏ đỏ
	4
	0,1370
	0,9775
	4,9
	8,0
	8,5
	7,1

	21
	Trường trái nhỏ
	3
	0,0831
	0,4641
	3,7
	4,8
	4,0
	4,2

	22
	Vàng vè
	1
	0,0471
	0,3652
	1,2
	2,7
	3,2
	2,4

	23
	Vên vên
	1
	0,0109
	0,0628
	1,2
	0,6
	0,5
	0,8

	24
	Xương cá
	2
	0,0171
	0,0861
	2,5
	1,0
	0,7
	1,4

	
	Tổng
	81
	1,7233
	11,4884
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Nhọ nồi, Bằng lăng ổi, Cám, Dầu song nàng…
	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	3
	0,2028
	2,0247
	3,1
	8,3
	11,3
	7,6

	2
	Bình linh nghệ
	3
	0,1542
	1,2535
	3,1
	6,3
	7,0
	5,5

	3
	Bời lời vàng
	3
	0,0462
	0,3326
	3,1
	1,9
	1,9
	2,3

	4
	Bời lời xanh
	1
	0,0071
	0,0390
	1,0
	0,3
	0,2
	0,5

	5
	Bứa nam
	2
	0,0125
	0,0692
	2,1
	0,5
	0,4
	1,0

	6
	Cám
	2
	0,1804
	1,4205
	2,1
	7,4
	8,0
	5,8

	7
	Chiếc tam lang
	8
	0,0635
	0,2619
	8,2
	2,6
	1,5
	4,1

	8
	Chiêu liêu nghệ
	1
	0,0660
	0,5347
	1,0
	2,7
	3,0
	2,2

	9
	Côm lá thon
	3
	0,0191
	0,0928
	3,1
	0,8
	0,5
	1,5

	10
	Côm Đồng Nai
	2
	0,0171
	0,1109
	2,1
	0,7
	0,6
	1,1

	11
	Cuống vàng
	3
	0,0312
	0,1520
	3,1
	1,3
	0,9
	1,7

	12
	Dầu song nàng
	5
	0,1364
	1,1178
	5,2
	5,6
	6,3
	5,7

	13
	Gáo vàng
	2
	0,0223
	0,1489
	2,1
	0,9
	0,8
	1,3

	14
	Gội tía
	3
	0,0256
	0,1219
	3,1
	1,0
	0,7
	1,6

	15
	Gõ mật
	1
	0,0083
	0,0458
	1,0
	0,3
	0,3
	0,5

	16
	Hậu phác
	1
	0,0232
	0,1208
	1,0
	0,9
	0,7
	0,9

	17
	Kháo nước
	2
	0,0106
	0,0408
	2,1
	0,4
	0,2
	0,9

	18
	Kháo vàng
	3
	0,0558
	0,4248
	3,1
	2,3
	2,4
	2,6

	19
	Mận rừng
	4
	0,0387
	0,2016
	4,1
	1,6
	1,1
	2,3

	20
	Máu chó lá nhỏ
	3
	0,1281
	1,0485
	3,1
	5,2
	5,9
	4,7

	21
	Nhọ nồi
	4
	0,3526
	1,8833
	4,1
	14,4
	10,5
	9,7

	22
	Nhọc
	2
	0,0339
	0,2284
	2,1
	1,4
	1,3
	1,6

	23
	Nhọc lá lớn
	1
	0,0082
	0,0470
	1,0
	0,3
	0,3
	0,5

	24
	Quao vàng
	2
	0,1292
	1,1327
	2,1
	5,3
	6,3
	4,6

	25
	Quao xanh
	3
	0,0553
	0,3824
	3,1
	2,3
	2,1
	2,5

	26
	Săng mã nguyên
	1
	0,0058
	0,0308
	1,0
	0,2
	0,2
	0,5

	27
	Sến mủ
	3
	0,0318
	0,2188
	3,1
	1,3
	1,2
	1,9

	28
	Súm Đồng Nai
	4
	0,0277
	0,1602
	4,1
	1,1
	0,9
	2,0

	29
	Thị đen
	9
	0,0863
	0,4610
	9,3
	3,5
	2,6
	5,1

	30
	Trâm trắng
	3
	0,1379
	1,3033
	3,1
	5,6
	7,3
	5,3

	31
	Trâm vỏ đỏ
	3
	0,1168
	0,9612
	3,1
	4,8
	5,4
	4,4

	32
	Trường trái nhỏ
	4
	0,1500
	0,9691
	4,1
	6,1
	5,4
	5,2

	33
	Vên vên
	1
	0,0495
	0,3709
	1,0
	2,0
	2,1
	1,7

	34
	Xương cá
	2
	0,0206
	0,1551
	2,1
	0,8
	0,9
	1,3

	
	Tổng
	97
	2,4546
	17,8669
	100
	100
	100
	100,0


+ Ưu hợp Bằng lăng ổi, Trâm, Cẩm lai, Dầu song nàng, Bứa
	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	13
	2,3761
	32,2041
	26,0
	54,2
	59,8
	46,7

	2
	Bứa
	2
	0,2914
	2,6056
	4,0
	6,7
	4,8
	5,2

	3
	Bưởi bung
	2
	0,0372
	0,2733
	4,0
	0,9
	0,5
	1,8

	4
	Cẩm lai
	4
	0,3137
	3,9703
	8,0
	7,2
	7,4
	7,5

	5
	Đại phong tử
	1
	0,0109
	0,0383
	2,0
	0,2
	0,1
	0,8

	6
	Dầu song nàng
	4
	0,2936
	3,8312
	8,0
	6,7
	7,1
	7,3

	7
	Gõ đỏ
	2
	0,2307
	2,6686
	4,0
	5,3
	5,0
	4,7

	8
	Lòng mang
	1
	0,0314
	0,2591
	2,0
	0,7
	0,5
	1,1

	9
	Máu chó
	3
	0,0478
	0,3275
	6,0
	1,1
	0,6
	2,6

	10
	Nhọc
	2
	0,0452
	0,3350
	4,0
	1,0
	0,6
	1,9

	11
	Sấu
	1
	0,0232
	0,1742
	2,0
	0,5
	0,3
	1,0

	12
	Sến mủ
	1
	0,0254
	0,2035
	2,0
	0,6
	0,4
	1,0

	13
	Thị
	1
	0,0305
	0,3656
	2,0
	0,7
	0,7
	1,1

	14
	Thung
	1
	0,0577
	0,4900
	2,0
	1,3
	0,9
	1,4

	15
	Trâm
	5
	0,3277
	4,1878
	10,0
	7,5
	7,8
	8,4

	16
	Trau tráu
	4
	0,1092
	0,8101
	8,0
	2,5
	1,5
	4,0

	17
	Trường
	3
	0,1284
	1,0647
	6,0
	2,9
	2,0
	3,6

	
	Tổng
	50
	4,3802
	53,8088
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Bằng lăng ổi, Dầu lá bóng, Vàng vè, Trâm, Gõ đỏ

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	16
	3,1601
	42,4231
	26,2
	43,2
	44,5
	38,0

	2
	Bảy thừa
	1
	0,1513
	2,3449
	1,6
	2,1
	2,5
	2,1

	3
	Bình linh
	1
	0,0286
	0,2434
	1,6
	0,4
	0,3
	0,8

	4
	Bứa
	1
	0,0191
	0,1146
	1,6
	0,3
	0,1
	0,7

	5
	Cẩm lai
	1
	0,0829
	0,8706
	1,6
	1,1
	0,9
	1,2

	6
	Cầy
	1
	0,1256
	1,8212
	1,6
	1,7
	1,9
	1,8

	7
	Chò chai
	1
	0,0336
	0,2691
	1,6
	0,5
	0,3
	0,8

	8
	Cò ke
	1
	0,0240
	0,1683
	1,6
	0,3
	0,2
	0,7

	9
	Dầu lá bóng
	8
	1,1760
	17,9599
	13,1
	16,1
	18,8
	16,0

	10
	Dầu rái
	1
	0,0876
	1,2260
	1,6
	1,2
	1,3
	1,4

	11
	Gõ đỏ
	3
	0,5958
	6,0955
	4,9
	8,1
	6,4
	6,5

	12
	Hồng rừng
	1
	0,0499
	0,4487
	1,6
	0,7
	0,5
	0,9

	13
	Lọ nồi
	1
	0,0254
	0,1526
	1,6
	0,3
	0,2
	0,7

	14
	Lộc vừng
	1
	0,0829
	0,5804
	1,6
	1,1
	0,6
	1,1

	15
	Lòng mang
	1
	0,0072
	0,0506
	1,6
	0,1
	0,1
	0,6

	16
	Máu chó
	1
	0,0062
	0,0342
	1,6
	0,1
	0,0
	0,6

	17
	Mò cua
	1
	0,0097
	0,0532
	1,6
	0,1
	0,1
	0,6

	18
	Nhọc
	1
	0,0260
	0,2080
	1,6
	0,4
	0,2
	0,7

	19
	Thị
	2
	0,1183
	1,0713
	3,3
	1,6
	1,1
	2,0

	20
	Thung
	1
	0,0346
	0,2596
	1,6
	0,5
	0,3
	0,8

	21
	Trâm
	6
	0,3798
	4,4583
	9,8
	5,2
	4,7
	6,6

	22
	Trau tráu
	2
	0,0541
	0,3789
	3,3
	0,7
	0,4
	1,5

	23
	Trường
	1
	0,0232
	0,1684
	1,6
	0,3
	0,2
	0,7

	24
	Vàng vè
	7
	1,0093
	14,0282
	11,5
	13,8
	14,7
	13,3

	
	Tổng
	61
	7,3114
	95,4290
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Trâm – Bằng lăng ổi – Kơ nia…
	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng
	1
	0,1000
	1,7508
	1,1
	2,0
	3,0
	2,0

	2
	Bằng lăng nước
	1
	0,0135
	0,0303
	1,1
	0,3
	0,1
	0,5

	3
	Bằng lăng ổi
	5
	0,6063
	11,6957
	5,4
	11,9
	19,9
	12,4

	4
	Bình linh
	1
	0,0141
	0,1269
	1,1
	0,3
	0,2
	0,5

	5
	Bình linh 5 lá
	1
	0,0499
	0,4113
	1,1
	1,0
	0,7
	0,9

	6
	Bứa
	6
	0,1977
	2,1034
	6,5
	3,9
	3,6
	4,6

	7
	Bưởi bung
	2
	0,0163
	0,1253
	2,2
	0,3
	0,2
	0,9

	8
	Cầy
	4
	0,7055
	8,6420
	4,3
	13,9
	14,7
	11,0

	9
	Chiếc tam lang
	1
	0,0254
	0,1017
	1,1
	0,5
	0,2
	0,6

	10
	Cọc rào
	1
	0,0050
	0,0176
	1,1
	0,1
	0,0
	0,4

	11
	Cuống vàng
	2
	0,0100
	0,0590
	2,2
	0,2
	0,1
	0,8

	12
	Dầu lá bóng
	3
	0,0308
	0,2567
	3,2
	0,6
	0,4
	1,4

	13
	Giền đỏ
	1
	0,0058
	0,0261
	1,1
	0,1
	0,0
	0,4

	14
	Gõ mật
	1
	0,0543
	1,0860
	1,1
	1,1
	1,8
	1,3

	15
	Hồng rừng
	1
	0,0647
	0,8406
	1,1
	1,3
	1,4
	1,3

	16
	Lộc vừng
	2
	0,4662
	5,1885
	2,2
	9,2
	8,8
	6,7

	17
	Lòng mang
	1
	0,0058
	0,0319
	1,1
	0,1
	0,1
	0,4

	18
	Lòng trứng
	2
	0,0799
	0,7118
	2,2
	1,6
	1,2
	1,6

	19
	Mắt cáo
	4
	0,1035
	0,8429
	4,3
	2,0
	1,4
	2,6

	20
	Máu chó
	4
	0,0623
	0,4624
	4,3
	1,2
	0,8
	2,1

	21
	Nhọc
	11
	0,4925
	4,8772
	11,8
	9,7
	8,3
	9,9

	22
	Ô rô
	10
	0,3255
	0,9591
	10,8
	6,4
	1,6
	6,3

	23
	Quế rừng
	1
	0,0066
	0,0216
	1,1
	0,1
	0,0
	0,4

	24
	Râm
	1
	0,0390
	0,4880
	1,1
	0,8
	0,8
	0,9

	25
	Sến mủ
	1
	0,0423
	0,4648
	1,1
	0,8
	0,8
	0,9

	26
	Sp
	1
	0,0072
	0,0796
	1,1
	0,1
	0,1
	0,5

	27
	Thành nghạnh
	1
	0,0054
	0,0297
	1,1
	0,1
	0,1
	0,4

	28
	Thung
	2
	0,1171
	1,4965
	2,2
	2,3
	2,5
	2,3

	29
	Trâm
	14
	1,0313
	11,2414
	15,1
	20,3
	19,1
	18,2

	30
	Trâm trắng
	2
	0,0830
	0,7148
	2,2
	1,6
	1,2
	1,7

	31
	Trau tráu
	1
	0,0750
	0,8245
	1,1
	1,5
	1,4
	1,3

	32
	Trường
	2
	0,0408
	0,1758
	2,2
	0,8
	0,3
	1,1

	33
	Vàng vè
	2
	0,1954
	2,8455
	2,2
	3,8
	4,8
	3,6

	
	Tổng
	93
	5,0783
	58,7295
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Bằng lăng ổi, Trâm, Cứt mọt, Dầu lá bóng…
	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	6
	1,4989
	24,5820
	4,6
	20,3
	33,4
	19,4

	2
	Bứa
	2
	0,0151
	0,0612
	1,5
	0,2
	0,1
	0,6

	3
	Bưởi bung
	1
	0,0260
	0,1430
	0,8
	0,4
	0,2
	0,4

	4
	Cẩm lai
	1
	0,0050
	0,0176
	0,8
	0,1
	0,0
	0,3

	5
	Cày
	1
	0,0260
	0,2470
	0,8
	0,4
	0,3
	0,5

	6
	Chiếc tam lang
	3
	0,0199
	0,0772
	2,3
	0,3
	0,1
	0,9

	7
	Chiêu liêu
	1
	0,0058
	0,0348
	0,8
	0,1
	0,0
	0,3

	8
	Cò ke
	1
	0,0198
	0,1786
	0,8
	0,3
	0,2
	0,4

	9
	Cọc rào
	13
	0,3307
	1,1733
	9,9
	4,5
	1,6
	5,3

	10
	Cứt mọt
	17
	0,5827
	4,1236
	13,0
	7,9
	5,6
	8,8

	11
	Dâu da
	1
	0,5806
	8,7088
	0,8
	7,9
	11,8
	6,8

	12
	Dầu lá bóng
	3
	0,5498
	8,1907
	2,3
	7,4
	11,1
	7,0

	13
	Gạo
	1
	0,0380
	0,6649
	0,8
	0,5
	0,9
	0,7

	14
	Huỷnh
	1
	0,0499
	0,5234
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7

	15
	Lộc vừng
	1
	0,0277
	0,2358
	0,8
	0,4
	0,3
	0,5

	16
	Lòng mang 
	6
	0,4941
	3,0046
	4,6
	6,7
	4,1
	5,1

	17
	Lòng mức trung bộ
	2
	0,4488
	3,2862
	1,5
	6,1
	4,5
	4,0

	18
	Lòng trứng
	1
	0,0336
	0,2691
	0,8
	0,5
	0,4
	0,5

	19
	Mãi táp
	1
	0,0984
	0,9100
	0,8
	1,3
	1,2
	1,1

	20
	Mắt cáo
	7
	0,3343
	2,7158
	5,3
	4,5
	3,7
	4,5

	21
	Nhọc
	8
	0,3074
	1,4098
	6,1
	4,2
	1,9
	4,1

	22
	Ô rô
	4
	0,2453
	0,6965
	3,1
	3,3
	0,9
	2,4

	23
	Quao núi
	1
	0,0141
	0,1057
	0,8
	0,2
	0,1
	0,4

	24
	Săng đen
	1
	0,0082
	0,0490
	0,8
	0,1
	0,1
	0,3

	25
	Sến mủ
	1
	0,0127
	0,0380
	0,8
	0,2
	0,1
	0,3

	26
	Sp
	1
	0,0370
	0,4251
	0,8
	0,5
	0,6
	0,6

	27
	Thành nghạnh dẹp
	1
	0,0945
	0,5671
	0,8
	1,3
	0,8
	0,9

	28
	Thị
	1
	0,0104
	0,0519
	0,8
	0,1
	0,1
	0,3

	29
	Thị lọ nồi
	2
	0,2476
	2,0758
	1,5
	3,4
	2,8
	2,6

	30
	Trâm
	33
	1,0612
	7,7485
	25,2
	14,4
	10,5
	16,7

	31
	Trâm trắng
	3
	0,0181
	0,0679
	2,3
	0,2
	0,1
	0,9

	32
	Trường
	2
	0,0213
	0,0749
	1,5
	0,3
	0,1
	0,6

	33
	Vên vên
	3
	0,1178
	1,0340
	2,3
	1,6
	1,4
	1,8

	 
	Tổng
	131
	7,3806
	73,4921
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Bằng lăng ổi, Cứt mọt, Trâm, Hồng rừng

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	15
	1,8666
	28,2442
	15,5
	34,1
	41,5
	30,4

	2
	Bứa
	3
	0,0383
	0,2582
	3,1
	0,7
	0,4
	1,4

	3
	Cà đuối
	1
	0,0390
	0,6636
	1,0
	0,7
	1,0
	0,9

	4
	Cám
	1
	0,0845
	1,0979
	1,0
	1,5
	1,6
	1,4

	5
	Cọc rào
	3
	0,0347
	0,1640
	3,1
	0,6
	0,2
	1,3

	6
	Cứt mọt
	20
	0,8247
	6,3835
	20,6
	15,0
	9,4
	15,0

	7
	Đại phong tử
	1
	0,0077
	0,0539
	1,0
	0,1
	0,1
	0,4

	8
	Dầu lá bóng
	3
	0,2336
	3,5634
	3,1
	4,3
	5,2
	4,2

	9
	Hồng rừng
	1
	0,4630
	7,4082
	1,0
	8,4
	10,9
	6,8

	10
	Lòng mang
	2
	0,0126
	0,0686
	2,1
	0,2
	0,1
	0,8

	11
	Lòng trứng
	1
	0,0050
	0,0151
	1,0
	0,1
	0,0
	0,4

	12
	Mãi táp
	1
	0,0184
	0,1378
	1,0
	0,3
	0,2
	0,5

	13
	Mận rừng
	3
	0,0327
	0,1080
	3,1
	0,6
	0,2
	1,3

	14
	Mắt cáo
	2
	0,0779
	0,8465
	2,1
	1,4
	1,2
	1,6

	15
	Máu chó
	1
	0,0437
	0,3935
	1,0
	0,8
	0,6
	0,8

	16
	Mít nài
	2
	0,0121
	0,0723
	2,1
	0,2
	0,1
	0,8

	17
	Nhọc
	4
	0,0624
	0,5006
	4,1
	1,1
	0,7
	2,0

	18
	Ô rô
	1
	0,0077
	0,0231
	1,0
	0,1
	0,0
	0,4

	19
	Quế rừng
	2
	0,0211
	0,0873
	2,1
	0,4
	0,1
	0,9

	20
	Săng đen
	1
	0,0115
	0,0460
	1,0
	0,2
	0,1
	0,4

	21
	Sp
	1
	0,2435
	4,1403
	1,0
	4,4
	6,1
	3,9

	22
	Thành nghạnh dẹp
	2
	0,1897
	1,9915
	2,1
	3,5
	2,9
	2,8

	23
	Thị lọ nhồi
	4
	0,2106
	2,2743
	4,1
	3,8
	3,3
	3,8

	24
	Thung
	5
	0,2217
	2,3871
	5,2
	4,0
	3,5
	4,2

	25
	Trám đen
	2
	0,2365
	3,3092
	2,1
	4,3
	4,9
	3,7

	26
	Trâm
	10
	0,3560
	2,9287
	10,3
	6,5
	4,3
	7,0

	27
	Trau tráu
	3
	0,0608
	0,3223
	3,1
	1,1
	0,5
	1,6

	28
	Trường
	1
	0,0198
	0,0893
	1,0
	0,4
	0,1
	0,5

	29
	Vên vên
	1
	0,0448
	0,4036
	1,0
	0,8
	0,6
	0,8

	
	Tổng
	97
	5,4807
	67,9817
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


+ Ưu hợp Bằng lăng ổi, Trâm, Dầu lá bóng, Quao núi

	Số loài
	Tên loài cây
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	
	N
	G
	V
	T,B

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Bằng lăng ổi
	19
	4,7030
	62,7352
	13,5
	52,2
	56,2
	40,6

	2
	Bình linh
	1
	0,1431
	1,4313
	0,7
	1,6
	1,3
	1,2

	3
	Bình linh 3 lá
	1
	0,2435
	3,8967
	0,7
	2,7
	3,5
	2,3

	4
	Bứa
	1
	0,0177
	0,1060
	0,7
	0,2
	0,1
	0,3

	5
	Cẩm lai
	5
	0,2831
	2,8445
	3,5
	3,1
	2,5
	3,1

	6
	Chiếc tam lang
	4
	0,0444
	0,1858
	2,8
	0,5
	0,2
	1,2

	7
	Cò ke
	2
	0,0275
	0,1423
	1,4
	0,3
	0,1
	0,6

	8
	Cuống vàng
	4
	0,0251
	0,0779
	2,8
	0,3
	0,1
	1,1

	9
	Đại phong tử
	1
	0,0077
	0,0385
	0,7
	0,1
	0,0
	0,3

	10
	Dâu da
	1
	0,0082
	0,0572
	0,7
	0,1
	0,1
	0,3

	11
	Dầu lá bóng
	7
	0,6145
	8,5649
	5,0
	6,8
	7,7
	6,5

	12
	Dầu rái
	2
	0,0517
	0,5557
	1,4
	0,6
	0,5
	0,8

	13
	Giền đỏ
	5
	0,0684
	0,3571
	3,5
	0,8
	0,3
	1,5

	14
	Gõ đỏ
	4
	0,4326
	6,0220
	2,8
	4,8
	5,4
	4,3

	15
	Gòn rừng
	1
	0,3215
	5,7876
	0,7
	3,6
	5,2
	3,2

	16
	Lộc vừng
	1
	0,0082
	0,0817
	0,7
	0,1
	0,1
	0,3

	17
	Lòng mang 
	3
	0,0299
	0,1586
	2,1
	0,3
	0,1
	0,9

	18
	Lòng mức
	1
	0,0380
	0,2090
	0,7
	0,4
	0,2
	0,4

	19
	Lòng mức trung bộ
	1
	0,0097
	0,0266
	0,7
	0,1
	0,0
	0,3

	20
	Lòng trứng
	1
	0,0314
	0,1413
	0,7
	0,3
	0,1
	0,4

	21
	Mắt cáo
	4
	0,1158
	0,6887
	2,8
	1,3
	0,6
	1,6

	22
	Máu chó
	2
	0,0125
	0,0780
	1,4
	0,1
	0,1
	0,5

	23
	Mít nài
	1
	0,0062
	0,0373
	0,7
	0,1
	0,0
	0,3

	24
	Nhọc
	10
	0,1172
	0,7099
	7,1
	1,3
	0,6
	3,0

	25
	Quao núi
	4
	0,4937
	7,5112
	2,8
	5,5
	6,7
	5,0

	26
	Quế rừng
	1
	0,0232
	0,1045
	0,7
	0,3
	0,1
	0,4

	27
	Sến mủ
	5
	0,0484
	0,2948
	3,5
	0,5
	0,3
	1,4

	28
	Sp
	2
	0,0419
	0,2850
	1,4
	0,5
	0,3
	0,7

	29
	Thành nghạnh dẹp
	1
	0,0336
	0,1514
	0,7
	0,4
	0,1
	0,4

	30
	Thẩu tấu
	1
	0,0077
	0,0250
	0,7
	0,1
	0,0
	0,3

	31
	Thị lọ nồi
	4
	0,1793
	1,5986
	2,8
	2,0
	1,4
	2,1

	32
	Trâm
	32
	0,5993
	4,8731
	22,7
	6,7
	4,4
	11,2

	33
	Trâm trắng
	1
	0,0356
	0,3740
	0,7
	0,4
	0,3
	0,5

	34
	Trau tráu
	5
	0,0951
	0,5523
	3,5
	1,1
	0,5
	1,7

	35
	Trường
	1
	0,0077
	0,0385
	0,7
	0,1
	0,0
	0,3

	36
	Vên vên
	1
	0,0688
	0,8081
	0,7
	0,8
	0,7
	0,7

	37
	Xoay
	1
	0,0135
	0,1212
	0,7
	0,1
	0,1
	0,3

	 
	Tổng
	141
	9,0089
	111,6713
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Phụ lục 1: DANH LỤC THỰC VẬT ĐIỀU TRA TÀI VQG CÁT TIÊN

	TT
	Tên Việt nam
	Tên Khoa học
	Họ thực vật

	1
	Ba bét
	Mallotus paniculatus (Lamk) muell.-Arg
	Euphorbiaceae

	2
	Bằng lăng
	Lagerstroemia calyculata Kurz
	Lythraceae

	3
	Bằng lăng nước
	Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
	Lythraceae

	4
	Băng lăng ổi
	Lagerstroemia crispa Pierre ex Laness.
	Lythraceae

	5
	Bằng lăng xoan
	Lagerstroemia ovalifolia Teijsm. & Binn..
	Lythraceae

	6
	Bảy thừa
	Sterculia sp
	Sterculiaceae

	7
	Bảy thừa thorel
	Sterculia thorelii Pierre.
	Sterculiaceae

	8
	Bình linh
	Vitex pierreana P. Dop
	Verbenaceae

	9
	Bình linh 3 lá
	Vitex pinnata L. var ptilota (Dop) Phamh.
	Verbenaceae

	10
	Bình linh 5 lá
	Vitex quinata Williams
	Verbenaceae

	11
	Bình linh nghệ
	Vitex ajugaeflora P. Dop
	Verbenaceae

	12
	Bời lời lá tròn
	Litsea monopetala (Roxb.) Pers..
	Lauraceae

	13
	Bời lời vàng
	Litsea pierrei H. Lec
	Lauraceae

	14
	Bời lời xanh
	Litsea garretii Pers
	Lauraceae

	15
	Bứa
	Garcinia oblongifolia Champ. ex Benth.
	Clusiaceae

	16
	Bứa lá to
	Garcinia xanthochymus Hook. f. ex T. Anders
	Clusiaceae

	17
	Bứa mọi
	Garcinia harmandii Pierre
	Clusiaceae

	18
	Bứa mủ vàng
	Garcinia xanthochymus Hook. f. ex J. Anderson
	Clusiaceae

	19
	Bứa nam
	Garcinia cochinchinensis Choisy
	Clusiaceae

	20
	Bưởi bung
	Acronychia pedunculata (L.) Miq
	Rutaceae

	21
	Bụp lá lớn
	Hibiscus  macrophyllus  Roxb ex  Hornem
	Malvaceae

	22
	Cà chắc
	Shorea obtusa Wall.
	Dipterocarpaceae

	23
	Cà đuối
	Cryptocarya petelotii Kosterm.
	Lauraceae

	24
	Cà na trắng
	Canarium album (Lour.)
	Burseraceae

	25
	Cám
	Parinari annamensis Hance
	Chrysobalanaceae

	26
	Cẩm lai
	Dalbergia oliveri Gamle ex Prain
	Fabaceae

	27
	Cẩm lai Đồng Nai
	Dalbergia dongnaiense Pierre
	Fabaceae

	28
	Cẩm lai vú
	Dalbergia oliveri Gamble ex Prain.
	Fabaceae

	29
	Căm xe
	Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.
	Mimosaceae

	30
	Chai
	Shorea thorelii Prierre
	Dipterocarpaceae

	31
	Chân chim
	Schefflera heptaphylla (L.) Frodin
	Araliaceae

	32
	Chanh rừng
	Atalantia citroides Pierre ex Guill
	Rutaceae

	33
	Chiếc tam lang
	Barringtonia cochinchinensis Merr.
	Lecythidaceae

	34
	Chiêu liêu
	Terminalia chebula Retz.
	Combrataceae

	35
	Chiêu liêu nghệ
	Terminalia triptera Stapf
	Combrataceae

	36
	Chiêu liêu ổi
	Terminalia coeticosa Pierre.ex.Lan.
	Combrataceae

	37
	Chò chai
	Shorea guiso Bl.
	Dipterocarpaceae

	38
	Chòi mòi
	Antidesma ghasembilla Gaertn.
	Euphorbiaceae

	TT
	Tên Việt nam
	Tên Khoa học
	Họ thực vật

	39
	Cò ke
	Microcos paniculata L.
	Tiliaceae

	40
	Cọc rào
	Cleistanthus petelotii Merr. ex Croizat
	Euphorbiaceae

	41
	Cóc rừng
	Spondias pinnata (Koenig & L.f.) Kurz.
	Anacardiaceae

	42
	Côm Đồng Nai
	Elaeocarpus dongnaiense Pierre
	Elaeocarpaceae

	43
	Côm lá thon
	Elaeocarpus lanceifolius Roxb 
	Elaeocarpaceae

	44
	Côm trâu
	Elaeocarpus floribundus
	Elaeocarpaceae

	45
	Công chúa lá rộng
	Cacanga latifolia ( Hook.f.& Thoms) Fin & Gagn.
	Annonaceae

	46
	Cuống vàng
	Gonocaryum maclurei Merr.
	Icacinaceae

	47
	Cứt mọt
	Zollingeria dongnaiensis Pierre
	Rutaceae

	48
	Dạ nâu
	Chaetocarpus castanocarpus Roxb
	Euphorbiaceae

	49
	Đại phong tử
	Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness.
	Flacourtiaceae

	50
	Dâu da
	Baccaurea sapida Muell
	Euphorbiaceae

	51
	Dầu lá bóng
	Dipterocarpus jourainii Pierre
	Dipterocarpaceae

	52
	Dầu lông
	Dipterocarpus intricatus Dyer
	Dipterocarpaceae

	53
	Dầu rái
	Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don
	Dipterocarpaceae

	54
	Dầu song nàng
	Dipterocarpus dyeri Pierre
	Dipterocarpaceae

	55
	Dẻ
	Castanopsis indica (Roxb.) A. DC.
	Fagaceae

	56
	Dền
	Xylopia nitida Ast.
	Annonaceae

	57
	Đinh lá bẹ
	Markhamia (Wall.) Seem. Ex Schum
	Bignoniaceae

	58
	Đỏm hoa nhỏ
	Bridelia minutiflora Hook
	Euphorbiaceae

	59
	Dung lá dài 
	Symplocos longifolia Fleicher.
	Symplocaceae

	60
	Dung nam
	Symplocos cochinchinensis (Lour.) Moore
	Symplocaceae

	61
	Duối gai
	Streblus taxoides (Heyne) Kurz.
	Moraceae

	62
	Duối rừng
	Streblus indica (Bur.) Corn. 
	Moraceae

	63
	Gáo
	Sarcocephalus cordatus Miq.
	Rubiaceae

	64
	Gạo
	Bombax ceiba L.
	Bombacaceae

	65
	Gáo tròn
	Adina cordifolia (Roxb.) Hook. f. ex Brandis
	Rubiaceae

	66
	Gáo vàng
	Adina  pilulifra (Lamk.) Franch. Ex Drake
	Rubiaceae

	67
	Giác đế đồng nai
	Goniothalamus dongnaiensis Fin. & Gagn..
	Annonaceae

	68
	Giền đỏ
	Xylopia vielana Pierre ex Fin & Gagn.
	Annonaceae

	69
	Gõ đỏ
	Afzelia xylocarpa (Kurz)  Craib.
	Caesalpiniaceae

	70
	Gõ mật
	Sindora siamensis var siamensis
	Caesalpiniaceae

	71
	Gội
	Aglaia sp.
	Meliaceae

	72
	Gội núi
	Aglaia elaeagnoidea Benth
	Meliaceae

	73
	Gội tía
	Amoora gigantea Pierre
	Meliaceae

	74
	Gòn rừng
	Bombax ceiba L.
	Bombacaceae

	75
	Hậu phác
	Cinnamomum polyadelphum (Lour.) Kost.
	Lauraceae

	76
	Hồng rừng
	Diospyros Kaki Linn
	Ebenaceae

	77
	Huỷnh
	Tarrietia javanica  Blume
	Sterculiaceae

	78
	Kháo nước
	Phoebe pallida Noes
	Lauraceae

	TT
	Tên Việt nam
	Tên Khoa học
	Họ thực vật

	79
	Kháo trắng
	Phoebe cuneata BL
	Lauraceae

	80
	Kháo vàng
	Machilus bonii H. Lec
	Lauraceae

	81
	Kơ nia
	Irvingia malayana Oliv. ex Benn
	Ixonanthaceae

	82
	Lọ nồi
	Hydnocarpus anthelmintica Pierre.ex Laness.
	Flacourtiaceae

	83
	Lộc vừng hoa đỏ
	Barringtonia racemosa
	Lecythidaceae

	84
	Lòng mang
	Pterospermum heterophyllum Hance
	Sterculiaceae

	85
	Lòng mang lá hẹp
	Pterospermum angustifolium
	Sterculiaceae

	86
	Lòng mức 
	Wrightia tomentosa  Roem et Schult
	Apocynaceae

	87
	Lòng mức trung bộ
	Wrightia annamensis Eb.& Dub.
	Apocynaceae

	88
	Lòng trứng chun
	Lindera glauca (Sieb et Zucc) Blunne

	Lauraceae

	89
	Mãi táp
	Aidia oxyodonta (Drake) Yamazaki
	Rubiaceae

	90
	Mận rừng
	Syzygium jambos (L.) Alston
	Scrophulariaceae

	91
	Mắt cáo
	Vitex tripinnata L.
	Verbenaceae

	92
	Máu chó
	Knema linifolia Warb.
	Myristicaceae

	93
	Máu chó lá lớn
	Knema pierrei Warbg
	Myristicaceae

	94
	Máu chó lá nhỏ
	Knema globularia (Lamk.) Warb
	Myristicaceae

	95
	Mít nài
	Artocarpus rigida subsp. asperulus (Gagn.) Jarr.
	Moraceae

	96
	Mò cua
	Alstonia scholaris (L.) R. Br.
	Apocynaceae

	97
	Muồng đen
	Senna siamea (Lmk.) Irwin & Barneby
	Caesalpiniaceae

	98
	Nhọ nồi
	Diospyros apiculata Hiern
	Ebenaceae

	99
	Nhọc
	Polyalthia ceraoides Benth. Hook
	Annonaceae

	100
	Nhọc hoa nhỏ
	Polyalthia jucunda (Pierre) Fin. & Gagn..
	Annonaceae

	101
	Nhọc lá dài
	Polyalthia jucunda (Pierre) Fin. & Gagnep.
	Annonaceae

	102
	Nhọc lá lớn
	Polyalthia laui Merr
	Annonaceae

	103
	Nhọc lá nhỏ
	Enicosanthellum plagioneurum (Diels) Ban
	Annonaceae

	104
	Ô rô
	Streblus ilicifolius (Vidal) Corn
	Moraceae

	105
	Quao núi
	Stereospermum colais ( Dillw.)
	Bignoniaceae

	106
	Quao vàng
	Stereospermum cylindricum Pierre
	Bignoniaceae

	107
	Quao xanh
	Stereospermum annamensis Chevalier
	Bignoniaceae

	108
	Quế rừng
	Cinnamomum iners  Reinw.
	Lauraceae

	109
	Râm
	Ligustrum indicum (Lour.) Merr.
	Oleaceae

	110
	Răng cá
	Caralia diplopetala  Hand.-Mazz.
	Rhizop

	111
	Săng đen
	Diospyrus crumenata Thwaites
	Ebenaceae

	112
	Săng mã
	Carallia lancaefolia
	Rhizophoraceae

	113
	Săng mã nguyên
	Caralia brachiata (Lour) Merr
	Rhizophoraceae

	114
	Săng mây
	Sageraea elliptica (A.DC.) Hook. & Thoms.
	Fabaceae

	115
	Sao đen
	Hopea odorata Roxb.
	Dipterocarpaceae

	116
	Sấu
	Dracontomelon duperreanum Pierre
	Anacardiaceae

	117
	Sến mủ
	Shorea roxburghii G. Don
	Dipterocarpaceae

	118
	Sò đo thuyền
	Oroxylum indicum (L) Vent
	Lauraceae

	TT
	Tên Việt nam
	Tên Khoa học
	Họ thực vật

	119
	Sồi Đồng Nai
	Quercus dongnaiensis A. Camus
	Fagaceae

	120
	Sp
	
	

	121
	Sú rừng
	Aegiceras floridum R. ex SCH.
	Lauraceae

	122
	Sữa
	Alstonia scholaris (L.) R. Br.
	Apocyn

	123
	Súm Đồng Nai
	Adinandra dongnaiensis Gagnep
	Theaceae

	124
	Sưng nam bộ
	Semecarpus cochinchinensis Engl.
	Anacardiaceae

	125
	Sui
	Antiaris toxicaria (pers) Lesch. var toxicaria
	Moraceae

	126
	Thành ngạnh
	Cratoxylum maingayi  Dyers in Hook. f.
	Clusiaceae

	127
	Thành ngạnh dẹp
	Cratoxylon formosum (Jack,) Dyer.
	Clusiaceae

	128
	Thẩu tấu
	Aporusa dioica (Roxb.) Muell. A.
	Euphorbiaceae

	129
	Thị
	Diospyros decandra Lour.
	Ebenaceae

	130
	Thị đen
	Diospyros digyna Merr
	Ebenaceae

	131
	Thị lọ nồi
	Diospyros variegata Kurz
	Ebenaceae

	132
	Thị núi
	Diospyros montana Roxb.
	Ebenaceae

	133
	Thung
	Tetrameles nudiflora R. Br.
	Datiscaceae

	134
	Thừng mức lông
	Weightia tomentosa (Roxb.) Roem. & Schult.
	Apocynaceae

	135
	Trám đen
	Canarium trandenum Dai & Yakoi..
	Burseraceae

	136
	Trâm 
	Syzygium cumini 
	Myrtaceae

	137
	Trâm xẻ
	Syzygium cinereum Wall. Ex Merr & Perry
	Myrtaceae

	138
	Trâm đỏ
	Syzygium jambos (L.) Alston
	Myrtaceae

	139
	Trâm trắng
	Syzygium wightianum Wall. ex Wight & Arn
	Myrtaceae

	140
	Trâm vỏ đỏ
	Syzygium zeylanicum (L.) DC
	Myrtaceae

	141
	Trau tráu
	Ochrocarpus siamensis  T. Anders
	Clusiaceae

	142
	Trôm đỏ
	Sterculia coccinea Roxb. 
	Sterculiaceae

	143
	Trôm Nam Bộ
	Sterculia cochinchinensis Pierre
	Sterculiaceae

	144
	Trôm quạt
	Sterculia hypochrea Pierre
	Sterculiaceae

	145
	Trôm thối
	Sterculia foetida L.
	Sterculiaceae

	146
	Trường
	Xerospermum noronhinum (Bl.) Bl.
	Sapindaceae

	147
	Trường chua
	Pavieasia annamensis Pierre
	Sapindaceae

	148
	Trường kẹn
	Mischocarpus  sundaicus Bl.
	Sapindaceae

	149
	Trường nhãn
	Nephelium sp
	Sapindaceae

	150
	Trường trái nhỏ
	Xerospermum noronhianum BL
	Sapindaceae

	151
	Vàng nghệ
	Garcinia handburyi Hook. F.
	Clusiaceae

	152
	Vàng vè
	Metadina trichotoma Bakh. F
	Rubiaceae

	153
	Vên vên
	Anisoptera costata Korth
	Dipterocarpaceae

	154
	Xoài rừng
	Mangifera minutifolia Evr.
	Anacardiaceae

	155
	Xoay
	Dialium cochinchinense Pierre
	Caesalpiniaceae

	156
	Xuân tôn
	Swintoma griffithii Kurz.
	Anacardiaceae

	157
	Xương cá
	Canthium dicoccum Geartn
	Rubiaceae


Phụ lục 2. PHÂN BỐ N – D1.3 CỦA BA TRẠNG THÁI RỪNG 

ĐƯỢC LÀM PHÙ HỢP VỚI PHÂN BỐ LÝ THUYếT.

+ Trạng thái IIIA3 – mô hình phân bố khoảng cách

	D1,3
	ft
	Xi
	fl
	flt(gộp)
	ft(gộp)
	((
	(ft-flt)2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	9
	96
	0
	96,0
	96,0
	96
	0,0
	0,0

	17
	186
	1
	190,5
	190,5
	186
	0,1
	20,4

	25
	128
	2
	116,4
	116,4
	128
	1,1
	133,8

	33
	68
	3
	71,2
	71,2
	68
	0,1
	10,0

	41
	40
	4
	43,5
	43,5
	40
	0,3
	12,2

	49
	22
	5
	26,6
	26,6
	22
	0,8
	20,9

	57
	17
	6
	16,2
	16,2
	17
	0,0
	0,6

	65
	11
	7
	9,9
	9,9
	11
	0,1
	1,2

	73
	5
	8
	6,1
	14,8
	13
	0,2
	1,1

	81
	2
	9
	3,7
	
	
	
	2,9

	89
	3
	10
	2,3
	
	
	
	0,5

	97
	1
	11
	1,4
	
	
	
	0,1

	105
	1
	12
	0,8
	
	
	
	0,0

	113
	1
	13
	0,5
	
	
	
	0,2

	n
	581
	
	585,1
	
	(( = 2,8
	204,0

	
	
	
	
	
	((05 = 14,07
	



+ Trạng thái IIIA2 – mô hình phân bố khoảng cách

	D1,3
	ft
	Xi
	fl
	flt(gộp)
	ft(gộp)
	((
	(ft-flt)2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	9
	53
	0
	53,0
	53,0
	53
	0,0
	0,0

	17
	165
	1
	165,0
	165,0
	165
	0,0
	0,0

	25
	50
	2
	49,7
	49,7
	50
	0,0
	0,1

	33
	14
	3
	15,0
	15,0
	14
	0,1
	0,9

	41
	5
	4
	4,5
	6,4
	10
	2,0
	0,2

	49
	2
	5
	1,36
	
	
	
	0,4

	57
	2
	6
	0,41
	
	
	
	2,5

	65
	1
	7
	0,1
	
	
	
	0,8

	n
	292
	
	289,1
	
	(( = 2,1
	5,0

	
	
	
	
	
	((05 = 7,81
	



+ Trạng thái IIIB – mô hình phân bố khoảng cách

	D1,3
	ft
	Xi
	fl
	flt(gộp)
	ft(gộp)
	((
	(ft-flt)2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	9
	60
	0
	60,0
	60,0
	60
	0
	0,0

	17
	182
	1
	187,8
	187,8
	182,0
	0,2
	33,4

	25
	135
	2
	120,0
	120,0
	135,0
	1,9
	225,3

	33
	70
	3
	76,7
	76,7
	70,0
	0,6
	44,5

	41
	47
	4
	49,0
	49,0
	47,0
	0,1
	4,0

	49
	29
	5
	31,3
	31,3
	29,0
	0,2
	5,3

	57
	18
	6
	20,0
	20,0
	18,0
	0,2
	4,0

	65
	15
	7
	12,8
	12,8
	15,0
	0,4
	4,9

	73
	6
	8
	8,2
	8,2
	6,0
	0,6
	4,7

	81
	5
	9
	5,2
	5,2
	5,0
	0,0
	0,0

	89
	2
	10
	3,3
	6,8
	6,0
	0,1
	1,8

	97
	2
	11
	2,1
	
	
	
	0,0

	105
	2
	12
	1,4
	
	
	
	0,4

	n
	573
	
	
	577,7
	(( = 4,2
	328,4

	
	
	
	
	
	((05 = 15,51
	



+ Trạng thái IIIB – mô hình phân bố Mayer

	D1,3
	ftn
	flt
	ftn(gộp)
	flt(gộp)
	((
	(ft-flt)2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	17
	242
	195,76
	242
	195,8
	10,9
	2137,8

	25
	135
	123,5
	135
	123,5
	1,1
	131,4

	33
	70
	78,0
	70
	78,0
	0,8
	63,4

	41
	47
	49,2
	47
	49,2
	0,1
	4,8

	49
	29
	31,0
	29
	31,0
	0,1
	4,2

	57
	18
	19,6
	18
	19,6
	0,1
	2,5

	65
	15
	12,4
	15
	12,4
	0,6
	7,0

	73
	6
	7,8
	11
	12,7
	0,2
	3,2

	81
	5
	4,9
	6
	6,3
	0,0
	0,0

	89
	2
	3,1
	
	
	
	

	97
	2
	2,0
	
	
	
	

	105
	2
	1,2
	
	
	
	

	n
	573
	528,5
	
	(( = 14,0
	2356,0

	
	
	
	
	((05 = 15,51
	



+ Trạng thái IIIB – mô hình phân bố Weibull

	D1,3
	x
	xi
	ft
	Pt
	Ptcd
	Fl
	Fl*
	pi
	fl
	Fl(gộp)
	Ft(gộp)
	((
	(ft-flt)2

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1-9
	0-8
	4
	60
	0,1047
	0,1047
	0,1352
	0
	0,1352
	77,5
	77,5
	60
	3,9
	305,3

	9-17
	8-16
	12
	182
	0,3176
	0,4223
	0,4192
	0,1352
	0,2840
	162,7
	162,7
	182
	2,3
	371,4

	17-25
	16-24
	20
	135
	0,2356
	0,6579
	0,6334
	0,4192
	0,2142
	122,7
	122,7
	135
	1,2
	150,9

	25-33
	24-32
	28
	70
	0,1222
	0,7801
	0,7775
	0,6334
	0,1442
	82,6
	82,6
	70
	1,9
	158,8

	33-41
	32-40
	36
	47
	0,0820
	0,8621
	0,8690
	0,7775
	0,0914
	52,4
	52,4
	47
	0,6
	29,2

	41-49
	40-48
	44
	29
	0,0506
	0,9127
	0,9247
	0,8690
	0,0557
	31,9
	31,9
	29
	0,3
	8,6

	49-57
	48-56
	52
	18
	0,0314
	0,9442
	0,9576
	0,9247
	0,0329
	18,9
	18,9
	18
	0,0
	0,7

	57-65
	56-64
	60
	15
	0,0262
	0,9703
	0,9766
	0,9576
	0,0190
	10,9
	10,9
	15
	1,6
	17,1

	65-73
	64-72
	68
	6
	0,0105
	0,9808
	0,9872
	0,9766
	0,0107
	6,1
	6,1
	6
	0,0
	0,0

	73-81
	72-80
	76
	5
	0,0087
	0,9895
	0,9932
	0,9872
	0,0059
	3,4
	6,7
	11
	2,7
	2,6

	81-89
	80-88
	84
	2
	0,0035
	0,9930
	0,9964
	0,9932
	0,0032
	1,8
	
	
	
	0,0

	89-97
	88-96
	92
	2
	0,0035
	0,9965
	0,9981
	0,9964
	0,0017
	1,0
	
	
	
	1,0

	97-105
	96-104
	100
	2
	0,0035
	1,0000
	0,9990
	0,9981
	0,0009
	0,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,9990
	
	
	
	
	
	1045,6

	n
	
	
	573
	
	
	
	1,0000
	
	572,4
	
	(( = 14,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	((05 = 15,51
	


Phụ lục 3: Bảng kết cấu của ba nhóm quần xã ưu thế cây họ Sao – Dầu

	Chỉ tiêu
	N, cây
	G, m2
	V, m3
	Tỷ lệ (%) theo:

	
	
	
	
	N
	G
	V
	T.B

	1. Quần xã ưu thế cao cây họ Sao - Dầu

	1.1 Nhóm loài mục đích
	130
	13,3
	148,5
	22,8
	59,1
	67,3
	49,7

	- Cây họ Sao - Dầu
	70
	11,7
	136,7
	12,3
	51,9
	61,9
	42,0

	- Nhóm loài khác
	60
	1,6
	11,8
	10,5
	7,3
	5,3
	7,7

	1.2 Loài tạp
	440
	9,2
	72,3
	77,2
	40,9
	32,7
	50,3

	1.3 Tổng số
	570
	22,5
	220,8
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2. Quần xã ưu thế trung bình cây họ Sao - Dầu

	2.1 Nhóm loài mục đích
	129
	13,9
	177,3
	27,8
	51,8
	60,9
	46,8

	- Cây họ Sao - Dầu
	39
	2,8
	34,9
	8,3
	10,4
	12,0
	10,2

	- Nhóm loài khác
	91
	11,1
	142,4
	19,5
	41,5
	48,9
	36,6

	2.2 Loài tạp
	336
	12,9
	113,8
	72,2
	48,2
	39,1
	53,2

	2.3 Tổng số
	465
	26,7
	291,1
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3. Quần xã ưu thế thấp cây họ Sao - Dầu

	3.1 Nhóm loài mục đích
	510
	56,5
	565,4
	25,3
	58,8
	62,1
	48,7

	- Cây họ Sao - Dầu
	65
	2,9
	24,5
	3,2
	3,1
	2,7
	3,0

	- Nhóm loài khác
	445
	53,5
	540,8
	22,1
	55,7
	59,4
	45,7

	3.2 Loài tạp
	1505
	39,6
	345,0
	74,7
	41,2
	37,9
	51,3

	3.3 Tổng số
	2015
	96,1
	910,4
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
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Hình 4.1. Biểu đồ phẫu diện mô tả ưu hợp


 Dầu rái, Săng mây, Bình linh, Sao đen…








Hình 4.2. Biểu đồ phẫu diện mô tả ưu hợp


hợp Kơ nia, Thị đen, Dầu song nàng…





Hình 4.3. Biểu đồ phẫu diện mô tả ưu hợp


Bằng lăng ổi, Trâm, Cẩm lai, Dầu song nàng, Bứa …





Hình 4.4. Biểu đồ phẫu diện mô tả ưu hợp


Bằng lăng ổi, Dầu lá bóng, Vàng vè, Trâm, Gõ đỏ…
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Hình 4.5. Biểu đồ phẫu diện mô tả ưu hợp


Bằng lăng ổi, Trâm, Dầu lá bóng, Quao núi…
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Hình 4.6. Phân bố N – D1.3 của 3 trạng thái rừng IIIA2, IIIA3 và IIIB





N, cây





D, cm





�




















.





Hình 4.7. Đồ thị làm phù hợp phân bố N – D1.3 của trạng thái IIIA3 


với phân bố khoảng cách








N, cây





D, cm
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Hình 4.8. Đồ thị làm phù hợp phân bố N – D1.3 của trạng 


thái IIIA2 với phân bố khoảng cách








N, cây





D, cm
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Hình 4.9. Đồ thị làm phù hợp phân bố N – D1.3 của trạng 


thái IIIB với phân bố khoảng cách








N, cây





D, cm
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Hình 4.10. Phân bố N – H của 3 trạng thái rừng IIIA2, IIIA3 và IIIB








N, cây





H, m
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Hình 4.11. Phân bố N-H của cây tái sinh trong quần xã 


ưu thế cao cây họ Sao – Dầu
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Hình 4.12. Phân bố N-H của cây tái sinh trong quần xã 


ưu thế trung bình cây họ Sao – Dầu 
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Hình 4.13. Phân bố N-H của cây tái sinh trong quần xã 


ưu thế tthấp cây họ Sao – Dầu 








Hình 4.11. Phân bố số cây tái sinh của quần xã ưu thế cao


cây họ Sao – Dầu theo cấp chiều cao
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